	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1831/QĐ-UBND
	Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 03 tháng 7 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại tờ trình số 1821/TTr-SYT ngày 08 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 11 thủ tục hành chính thay thế và 15 thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lĩnh vực Y tế dự phòng và Giám định Y khoa (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ (b/c); 
- Bộ Y tế (b/c);
- TTr.Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Như Điều 3;
- Báo BRVT, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo tin học;
- Sở Nội vụ, Sở Y tế;
- Sở Tư pháp (Phòng KSTTHC);
- BP tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh; 
- Lưu: VT, SYT. 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Minh Thông


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH THAY THẾ VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính thay thế ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế:

	TT
	Tên thủ tục hành chính

	I.
	Lĩnh vực Y tế dự phòng

	A. Thủ tục hành chính nộp tại Sở Y tế

	1
	Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

	2
	Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự

	3
	Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

	4
	Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ

	B. Thủ tục hành chính nộp tại cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

	1
	Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng

	2
	Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng

	C. Thủ tục hành chính nộp tại Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện (các trung tâm Y tế huyện, thành phố có Cơ sở điều trị hiện đóng trên địa bàn)

	1
	Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người có tiền sử nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

	2
	Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý

	D. Thủ tục hành chính nộp tại cơ sở điều trị và cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

	1
	Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý

	II.
	Lĩnh vực Giám định Y khoa nộp tại Trung tâm GĐYK

	1
	Khám giám định lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	2
	Khám giám định y khoa lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


2. Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế:

	TT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

	I
	Lĩnh vực Y tế dự phòng

	A. Thủ tục hành chính nộp tại Sở Y tế 

	1
	T-VTB-288940-TT
	Cấp phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
	Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

	2
	T -VTB-288941-TT
	Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi cơ sở thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động
	

	3
	T-VTB-288942-TT
	Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong trường hợp mất hoặc hư hỏng giấy phép hoạt động
	

	4
	T-VTB-288943-TT
	Cho phép hoạt động lại sau khi bị đình chỉ hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
	

	5
	T-VTB-288950-TT
	Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I
	Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

	6
	T-VTB-288951-TT
	Cấp mới giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II
	

	7
	T-VTB-288952-TT
	Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do hết hạn
	

	8
	T-VTB-288953-TT
	Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do bị hỏng, bị mất
	

	9
	T-VTB-288954-TT
	Cấp lại giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, II do thay đổi tên của cơ sở có phòng xét nghiệm
	Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

	B. Thủ tục hành chính nộp tại cơ sở điều trị nghiện dạng thuốc phiện

	1
	T-VTB-288958-TT
	Đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
	Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

	2
	T-VTB-288959-TT
	Chuyển tiếp điều trị bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện
	

	3
	T-VTB-288960-TT
	Thay đổi cơ sở điều trị cho bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện
	

	II
	Lĩnh vực Giám định Y khoa nộp tại Trung tâm GĐYK

	1
	T-VTB-289007-TT
	Khám giám định y khoa đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
	Thông tư số 20/2016/TTLT- BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế

	2
	T-VTB-289008-TT
	Khám giám định y khoa đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ đã được công nhận và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trước ngày 01 tháng 9 năm 2012
	

	3
	T-VTB-289009-TT
	Khám giám định y khoa đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
TINH BA RIA — VUNG TAU 	Doc lap — Ty. do — Hanh phac  



SO:  A834  /QD-UBND 	Ba Ria - Viing Tau, ngay 03 thong nam 2017 



QUYET DINH 
Ve viec cong bo thu tyc hanh chinh thay the va thu tyc hanh chinh bi bai bo 
linh yip Y to dur phong va Giam dinh Y khoa thuOc tham quyen giai quyet 



dm S& Y 4 tinh BA Ria — Yang Tau 



CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH BA RIA — VUNG TAU 



Can cir Luat TO chirc chinh quyen dia phuung ngay 19 thong 6 nam 2015; 



Can cu Nghi dinh so 63/2010/ND-CP ngay 08 thong 6 nam 2010 cua Chinh phu  
ve kiem soot thit tuc hanh chinh; Can dr Nghi dinh so 48/2013/ND-CP ngay 
14/5/2013 dm Chinh pha sira 6i, b6 sung mot so dieu cua cac Nghi dinh lien quan 
den kiem soot thd tuc hanh chinh; 



Can dr Thong to so 05/2014/TT-BTP ngay 07/02/2014 oh BO truong BO 
Tu phap huong dan cong bO, niern yet thti tic hanh chinh va boo coo ye tinh 
hinh, ket qua thuc hien kiem soot thu tuc hanh chinh; 



Xet de nghi cua Giam dOc SO Y to tai toy trinh so 1821/TTr-SYT ngay 08 thong 
6 nam 2017, 



QUYET DINH: 



Dieu 1. Cong bo kern theo Quyet dinh nay 11 thu tuc hanh chinh thay the 
va 15 thu tuc hanh chinh dugc bai bo thuOc thim quyen giai quyet cua Soy Y to  
tinh BA Ria—Vung Tau linh vuc Y to du phong NIA Giam dinh Y khoa (Phu lyc 
kern theo). 



Dieu 2. Quyet dinh nay c6 hi'eu luc thi hanh ke tir ngay 14. 



Dieu 3. Chanh van phOng Oy ban nhan din tinh, Thu truong cac SO, Ban, 
Nganh va cac to chirc, ca nhan c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet 
dinh nay", „ 



Noi 
- Cuc KSTTHC-Van phong Chinh phu (b/c); 
- Ba Y t6 (b/c); 
- TTr.Tinh Ciy; TTr HDND tinh (b/c); 
- Nhu Dieu 3; 
- Bao BRVT, Dai PTTH tinh; 
- Trung tam Cong bag tin hgc; 
- Se, Nia vo, Sa Y te; 
- Sof, Tu phap (Phong KSTTHC); 
- BP tiep nhan va tra ket qua tap trung cap tinh; 
- Luu: VT, SYT.MCot 



Dang Minh Thong 











THU TVC HANH CHiNH BANH HANH THAY THE VA Bid BO 
THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA SOS Y TE TiNH BA RIA- VUNG TAU 



(Ban hanh kern theo Quyit dinh seMS34 /QD- UBND ngay 03 thing fnam 2017 
ciza Chu tich UBND tinh Ba Ria — Fling Tau) 



PHAN I. DANH 	THU TI,JC HANH CHiENH 
1. Danh myc thu tyc hanh chinh thay the ban hanh thuOc tham quyen giai quyet 



ctia So' Y te: 



TT Ten thii tyc hanh chinh 



I. Linh vtrc Y 4 dy. 'long 
A. ThU tyc hanh chinh niip tai So. Y to 



1 Cong b6 du dieu kien dieu tri nghien chat dang thu6c phien 



2 Cong bo lai doi yai co s& dii dieu kien diet' tri nghien chat dang thuoc phien 
khi có thay doi ye ten, dia chi, ye ca s& vat chat, trang thiet bi \fa nhan su 



3 
Cong 136 lai d6i vOi co se' cong b6 dii dieu kien dieu tri nghien chat clang thuoc 
phien bang phucmg thirc dien tir khi h6 so cong b6 bi hu hong hoc bi mat 



4 Cong b6 1ai d6i vii co soy dieu tri sau khi het thai han bi tam dinh chi 



B. ThU tyc hanh chinh n(ip tai Co so' dieu tri nghien cac chat clang thaw phien 



1 Dang IcSi tham gia dial tri nghien cac chat dang thuoc phien doi vii ngueyi 
nghien chat clang thuoc phien dang cu tru tai cong &Ong 



2 
Chuyen tiep dieu tri nghien chat clang thu6c phien doi \Teri nguOi nghien chat 
clang thuoc phien ngoai cong &Ong 



C. ThU tyc hanh chinh n§p tai Co so.  quan l'T thkrc hien viec dieu tri nghien cac 
chat dyng thuoc phien (cac trung tam Y to huyen, thimh phi co Ca so' dieu tri 
nghien citing tren dig ban) 



1 
Dang kST tham gia diet' tri nghien cac chat clang thuoc phien doi vii ngtreyi có 
tien sir nghien chat clang thuoc phien trong cac co so trai giam, trai tam giam, 
co s& cai nghien bat buOc, co s& gido chic bat bu6c, truing gido duorng 



2 
Chuyen tiep dieu tri nghien chat dang thuoc phien doi vOi nguOi nghien chat 
clang thuoc phien giira cac co soy guan1 



D. Thu tyc hanh chinh mip tai Co so. dieu tri va co so. quail 1$7 thine hien viec 
dieu tri nghien cac chat clang thaw phien 



1 
Chuyen tiep diet' tri nghien chat clang thuoc phien cho nguOi nghien chat dang 
thu6c phien &roc tr& ye cong (tong tir co so quan qT 



II. Linh vtrc Giam dinh Y khoa nOp tai Trung tem GDYK 



1 



Kham giam dinh fan dal' d6i vOi nguoi hoat ding khang chin bi phoi nhiem 
vOi chat d6c Ma hoc quy dinh tai Dieu 38 Nghi dinh so 31/2013/ND-CP ngay 
09 thing 4 nam 2013 &la Chinh phii quy dinh chi tiet, hu&ng dan thi hanh mot 
so dieu cua Phap renh uu dai nguOi có cong vOi each ming 



2 



Kham giam dinh y khoa lan dau d6i vOi con de dm nguOi hoat (King khan* 
chien bi phoi nhiem vOi chat d6c hOa hoc quy dinh tai Dieu 38 Nghi dinh so 
31/2013/ND-CP ngay 09 thing 4 nam 2013 dm Chinh phil quy dinh chi tiet, 
huOng clan thi hanh mot so dieu dia. Phap lenh uu dai nguoi có cong v&i each 
ming 











2. Danh muc thii tuc hanh chinh duvc bai be) thuOc than' quyen giai quyet ciia So' 
Y te: 



TT SO hO so TTHC Ten thii tuc hanh chinh Ten VBQPPL quy dinh 
viec !Ai bo thii tuc 



hanh chinh 



I Linh yip Y te du. phong 



A. Thii tuc hanh chinh ni)p tai Sre Y te  
Cap phep,  hoat Ong dOi \led 
ca soy dieu tri nghien chat 
dang thuoc phien bang thuoc 
thay the  



1 T-VTB-288940-TT 



2 T-VTB-288941-TT 



3 T-VTB-288942-TT 



Op lai giay phep hoat dOng 
doi vai ca so dieu tri nghien 
chat dang thuoc phien khi ca 
soy thay doi dia diem hoat 
Ong hoac bi thu hoi giay 
phep hoat dOng  
Op lai giay phep hoat Ong 
doi yai Co so.  dial tri nghien 
chat clang thuoc phien bang 
thuoc thay the trong tru&ng 
hop mat hoac hu h6ng giay 
phep hoat dOng  



Nghi 	dinh
A  



SO 



90/2016/ND-CP ngay 
01/7/2016 dm Chinh phil 
quy dinh ye dial tri 
nghien cac chat clang 
thuoc phien bang thu6c 
thay the 



4 T-VTB-288943-TT 



5 T-VTB-288950-TT 



6 T-VTB-288951-TT 



7 T-VTB-288952-TT 



8 T-VTB-288953-TT 



Cho phep hoat Ong lai sau 
khi bi dinh chi hoat dOng d6i 
yoi ca sa,dieu tri nghien chat 
dang thuoc phien bang thuoc 
thay the  
Cap mai giay chimg nhan 
phong xet nghiem dat ,tieu 
chuan an toan sinh hoc cap I 
Cap mai giay chimg nhan 
phong xet nghiem dat tieu 
chuan an toan sinh hoc cap II 
Cap lai gidy chimg nhan 
phong xet nghiem dat tieu 
chuan an toan sinh hoc cap I, 
II do htt hp 
Cap lai giay chung nhan 
phOng xet nghiem dat tieu 
chuan an toan sinh hoc cap I, 
II do bi hong, bi mat  



Nghi 	dinh 	so 
103/2016/ND-CP ngay 
01/7/2016 dm Chinh phil 
quy dinh ye bao dam an 
toan sinh hoc tai phong 
xet nghiem 











9 T-VTB-288954-TT 



Cap tai giay chi mg nh4n 
phong xet nghiem dat tieu 



, 
chuan an town sinh hoc cap I, 
II do thay dOi ten dm co.  sO 
c6 phong xet nghiem 



g 	
,: 



N hi 	dinh 	so 
• 



103/2016/ND-CP 
	



ngay 
01/7/2016 dm Chinh phu 



 quy dinh ve bao dam an 
• 



town sinh hoc tai phong 
xet nghiem 



B. Thii tuc hanh chinh nOp tai co.  so. diet' tri nghien dung thmIc phien 



1 T-VTB-288958-TT 



Dung 14 tham gia dieu tri 
nghien chat dung thuOc phien 
tai co so dieu tri nghien chat 
dung thuoc phien bang thuoc 
thay the 



Nghi 	dinh
.;  so 



90/2016/ND-CP 	ngay 
01/7/2016 cila Chinh phil 
quy 	dinh 	ve 	dieu 	tri 
nghien 	the 	chat 	dung 
thuoc phien bang thuoc 
thay the 2 T-VTB-288959-TT 



7 	 / 	 N 



Chuyen tiep dieu tri berth 
nhan nghien chit dung thuoc 
phien 



3 T-VTB-288960-TT 
Thay dOi ca sa dieu tri cho 
benh nhan nghien chit dung 
thuoc phien 



II  Linh vtrc Giam dinh Y khoa nep tali Trung tam GOYK 



1 T-VTB-289007-TT 



Kham giam dinh y khoa doi 
vOi,  ngtred hoat dOng khans 
chien bi phoi nhiem vOi chat 
dOc hoa hoc quy dinh tai 
Dieu 	38 	Nghi 	dinh 	so 
31/2013/ND-CP 	ngay 	09 
thang 4 Wain 2013 dm Chinh 
phit quy dinh chi ti'et, huong 
dAn thi hanh mot so dieu cilia 
Phap lenh tru dai nguOi c6 
cong vOi each mang 



Thong to so 
20/2016/TTLT-BYT-
BLDTBXH ngay 
30/6/2016 cila B'O' Y to 



2 T-VTB-289008-TT 



Kham giam dinh y khoa dOi 
\Teri,  ngtred hog Ong khang 
chin bi phoi nhiem vOi chat 
dOc h6a hoc va con de dm ho 
da duot cong nhan va clang 
htrirng the dO uu dai ngubi 
co cong vOi each mang truac 
ngay 01 thang 9 nam 2012 , 



3 T-VTB-289009-TT 



Khalil giam dinh y khoa doi 
vOi con de dia nguari hog 
dOng khang chin bi phoi 
nhiem vai chat dOc h6a hoc 
quy dinh tai Dieu 38 Nghi 
dinh so 31/2013/ND-CP 











PHAN II. NOI DUNG CU THE TUNG THU TUC HANH CHINH THUOC 
THAM QUYEN GIAI QUYET CUA SO Y TE TINH BA 1211A—Vi3NG TAU 



I. LINH VirC Y TE PHONG 



A. THU TUC HANH CH1NH NOP TAI SO Y TE 



1. Ong bo du then kien dieu tri nghien chAt dang thuoc phien 



- Trinh tur thirc 



Btro.c 1. Ca so. dieu tri gin 01 ba ha sa de nghi cong ba du dieu kien dieu tri 
nghien chdt clang thuac phien den Soy Y t6. 



Btrcrc 2. NOp ha sa theo mat trong hai phuang thirc sau: 



1. NOp 116 so tai BO phdn tiep nhdn va tra ket qua tap trung cap tinh. 



Cong chdc tiep nhan ha sa kiem tra tinh phap 1)% va not dung ha sa: 



+ ,Tnreng hop ha sa 	tic phap 1)"/: Can ba tiep nhan ha sa va vi6t 
Phial tiep nhan ho sa theo matt quy dinh. 



+ True-ng hop ha sa chua hop le thi huong dan nap ba sung ha sa. 



2. Nap ha sa cong ba ve Cong thong tin dien to ciaa Se (http://soyte.baria- 
vungtau.gov.vn/Dich  vu cong tritc tuyen/Deing 	truy tuyen/Sa Y to BRVT). 
Tnrerng ,hop nap ho sa cong }Do du diet' kien diet' tri nghien chat clang thuoc 
phien bang phuang thirc dien tir, co sa dieu tri c6 trach nhiem luu giix toan b'a 
ban goc cua h6 sa va chiu trach nhiem tnro.c phap 1u4t ye tinh chinh xac, trung 
thuc cua ho so. 



Biro'c 3. Khi tiep nhdn ho sa cong ba cua ca 	dieu tri, trueng hop ha so 
khong dap Ung cac quy dinh, Soy Y to c6 van ban giri cho ca sa dieu tri de nghi 
136 sung, hoan thien ho so cong 



Btrerc 4. TruOng hop ha sa cong ,b6 day du, hop le, trong thei han 05 ngay 
lam viec, 	ngay ghi ten Phieu tiep nhan h6 sa, Sa Y to co trach nhiem kiem 
tra ho sa va cong khai teen Cong thong tin dien,tir cila 	Y to cac thong tin sau: 
Ten, dia chi, so dien thoai lien he va toan van ho sa cong bo cua ca sv dieutri. 



- Theri gian tiep nh4n ha so' va tra ket qua: Cac ngdy lam viec trong tuan to 
thin 2 den thir 6 (Sang tit 7 gier 30 din 12 gio. 00, chiiu tit 13 gia din 16 gide 30), 
trir cac ngay 16. 



- Cach thirc thirc hien: Nap truc tiep hoac giri ha sa cong ba (theo dinh clang 
PDF) ye Cong thong tin dien to dm Sb Y to nai ca diet' tri dat tru 



- Thinh phan hO so: 



1. Dan 6 nghi cong ba du dieu kien dieu tri nghien chdt clang thuac phien 
bang thuoc thay the theo Mau so 05 quy dinh tai Phu luc ban hanh kern theo 
Nghi dinh sa 90/2016/ND-CP; 











2. Ban ,sao quyet dinh thanh lap ciia co quan nha nuOc có tham quyen hoac 
ban sao giay chimg nhan dau tu hoac ban sao giay chimg than clang 1(3% doanh 
nghiep hoac tai lieu tucmg duang khac dm co so; 



3. Danh sach nhan su theo Mau s6 06 quy dinh tai Phu luc ban hanh kem 
theo Nghi dinh so 90/2016/ND-CP va kern theo ban sao van bang chuyen mon 
cua timg nhan vien; 



4. Ban ke khai trang thiet bi cua ca soy dieu tri theo Mau s6 07 quy dinh tai 
Phu luc ban hanh kern theo Nghi dinh so 90/2016/ND-CP; 



5. So do mat bang cua co soy diet' tri. 



- SO hiving 114 	01(b6). 



- Thai han giai quyet: 05 ngay lam viec, tinh to ngay ghi teen phien tiep nhan 
ho so. 



- DOi tuvng thirc hien: Ca s& dieu tri nghien cac chat clang thu6c phien bang 
thuOc thay the. 



- Ca quan thtyc hien: Soy Y te. 



- Ket qua thkrc ,hien: Ca so.  du dieu kien dieu tri nghien chat clang thu6c 
phien dugc cong bo cong khai ten Cong thong tin dien to dm Soy Y te. 



- Le phi: Khong quy dinh le phi. 



- Ten matt don, mau khai: 



Mau so 05 kem theo Nghi dinh s6 90/2016/QH11 naay 01/7/2016: Dan 
de nghi cong b8 du dieu kien dieu tri nghien chat ding thuoc phien bang thuoc 
thay the. 



Mau so 06 kern theo Nghi dinh s6 90/2016/QH11 ngay 01/7/2016: Danh 
sach nhan su lam viec tai ca soy dieu tri. 



Mau so 07 kern theo Nghi dinh s6 90/2016/QH11 ngay 01/7/2016: Ban 
ke khai trang thiet bi cua co s& diet' tri. 



- Yeu cAu, dieu kien thkrc hien thil tuc Birth chinh: 



Dieu kien hoat Ong ctia co so' dieu tri thay the 



1. Dieu kien ve co su vat chat: 



a) CO nai tiep don, phong hanh chinh, phong cap phat va bao quail thu6c, 
phOng tu van, phong kham benh va phong xet nghiem. Cac pilot-1g trong co so 
dieu tri thay the phai CO dien tich tir 10m2  troy len; 



b) Cac phong dm co so dieu tri that' the phai dugc xay dung chic chin, du  
anh sang, c6 tran chOng bui, tuemg va nen nha sir dung cac chat lieu de tay rCra 
lam ye sinh, c6 cira ski chic chin, cira ra vao co kh6a; 



c) Khu vuc thuc hien xet nahiem sir dung cac vat lieu khong tharn mrac, chiu 
dugc nhiet va cac loai hoa chat an mon; có bon nu& rim tay, voi rira mat khan 
cap, h8p so ciru; 











d) Bao dam du dien, nuerc va dap 1.mg cac dieu kien ve quan 1 ,  chdt thai y te, 
phong chay, chita chay theo quy dinh dm phap 1u4t. 



2. Dieu kien ve trang thiet bi: 



a) Phong cap phat NIA bao quan thuOc: 



+ Am ke; 



+ Nhiet Ice do nhiet dO phong; 



+ Dieu haa nhiet dO; 



+ 02 ttl chdc ch'dn c6 khoa a dung thuOc, trong do: 01 to de cll,mg thuOc 
cap phat hang ngay va 01 to de bao quan thuac; 



+ Dung cu cap phat thuOc; 



+ TA hoc gia dung 116 so, s6" sach, phieu theo doi dieu tri; 



+ Thiet bi 1(1-lir trAng dung cu va benh phdm; 



+ Thiet bi giam sat viec thuc hien dieu tri. 



b) Ph6ng kham benh: 



+ Nhiet ice do than nhiet.; 



+ Ong nghe; 



+ TA thuOc cap dru (trong do c6 thuOc giai dOc); 



+ May do huyet ap; 



+ BO trang thiet bi cap dru; 



+ Giu&ng !chain benh; 



+ Can do six Ichoe - chieu cao; 



+ Thiet bi Ichir trAng dung cu va benh phdrn. 



c) Phong xet nghiem: 



+ BO dung cu xet nghiem nuOc tieu va la'y mau; 



+ TA lanh bao quan sinh phdrn, benh phdm. 



d) Nai ldy nuac tieu dm nguoi benh: 



+ BO ban cdu (yen dung cap nu&c c6 van at er ben ngoai not ldy nuOc 
tieu); 



+ Vach ngan dan kinh mau mot chieu to ben ngoai de nhan vien cAa co so 
dieu tri quan sat &roc qua trinh tir ldy mau nu6c tieu dia ngueri benh. 



3. Dieu kien ve nhan su: 



a) Co it nhdt 01 nguai phu trach chuyen mon la bac s'S% c6 gidy chimg nh4n da 
qua dao tao, tap huan ve dieu tri nghien chat Bang thuOc phien va la nguoi lam 
viec toan thai gian tai co ser dieu tri thay the; 











b) CO it nhit 01 nhan vien lam nhiem vu ho trg cong tic kham benh, chtta 
benh c6 trinh d6 trung cap chuyen nganh y tre:'( len; 



c) CO it nil& 02 nhan vien lam nhiem vu cap phat thu6c co trinh d0 trung cap 
chuyen nganh y, dugc tra len. Nhan vien phu trach kho thuoc phai dap img cac 
dieu kien ve chuyen mon theo quy dinh dm phap 1114 ye dugc; 



d) CO it nhit 01 nhan vien lam nhiem vu xet nghiem co trinh do trung cap 
thu6c mot trong cac chuyen nganh y, dugc, sinh hoc ho4c boa hoc tra len; 



d) CO it nhit 01 nhan vien lam nhiem vu to vin có trinh d6 trung cap thu6c 
mot trong cac chuyen nganh y, dugc hoc xi h6i tro len; 



e) CO it nhit 01 nhan vien lam nhiem vu hanh chinh có trinh c10 trung cap trot 
len; 



g) Can cu tinh hinh thuc te, ca sot dieu tri thay the b6 tri nhan vien bao ye tai 
co. so noi at ca so dieu tri holac phoi hop vii ding an nth ca so dieu tri dat tru 
so de bao dam cong tic an ninh cho cot so dieu tri; truOng hgp can thiet, c6 the 
be) tri tOi da 02 nhan vien bao ve rieng cho co so dieu tri; 



h),S6 lugng nhan vien lam viec,  toan then gian phai dat tS/ le tir 75% trot len 
tren tong so nhan vien dm co sot dieu tri thay the. Viec bo tri nhan luc thuc hien 
dieu tri nghien chat clang thuoc phien tai co. so dugc thuc hien theo the d6 
chuyen trach hoic kiem nhiem, bao dam phi' hgp ve y8u cau chuyen mon quy 
dinh tai khoan 3 Dieu nay va quy mo ciia Ca sot dieu tri thay the. 



Dieu ki8n host d6ng dm co' so' cap phat thaw: 



1. Dieu kien ve co kr* chit: 



a) CO not tiep don, phang cap phat va bac) guan thu6c. PhOng clap phat va bao 
guan thutic phai có dien tich tir 10m2 tr& len; 



b) Phong CAI) Oat va bao guan thu6c dugc xay dung chic chin, du anh sang, 
c6 tran chong bui, tueing va nen nha sir dung cac chat lieu a tay rira lam ve 
sinh, c6 cira so chic chin, cira ra vao có khoa; 



c) Bao dam du dien, nuac va dap irng cac dieu kien ve guan 13'T chit thai y te, 
phOng chay, chtta chay theo quy dinh cim phap lut. 



2. Dieu kien ve trang thiet bi: 



, Co so cap phat thu6c phai dap img cac dieu kien ve trang thiet bi quy dinh 
tai diem a khoan 2 Dieu 12 Nghi dinh nay. 



3. Dieu kien v8 nhan su: 



a) Co sa cap phat thu6c phai dap img cac dieu kien ye nhan su quy dinh tai 
cac diem c va. diem g khoan 3 Dieu 12 Nghi dinh nay; 



b) Viec 136 tri nhan luc thuc hien dieu tri nghien chit ding thu6c phien tai co 
sOt cap phat thuOc thuc hien theo the d6 chuyen trach hoic kiem nhiem, bac, dam 
phi' hap ye yeu cau chuyen mon quy dinh tai diem a khoan 3 Dieu nay va quy 
mo ciia co- so cap phat thuoc. 











- Can cti. phap IS,  dm thil tux hanh chinh: 



+ Lu4t. s6 64/2006/QH11 ngay 29/6/2006 ve ph6ng, ch6ng nhigm vi rut 
gay ra h6i chimg suy giarn mien dich mac phai 6.  ngtroi (1-11V/AIDS). 



+ Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 dm Chinh phii quy dinh 
ye dieu tri nghien cac chat clang thu6c phien bang thuoc thay the. 











Min so 05 



CQNG HO?, xA HO CHU NGHIA VItT NAM 
DOW - Ty. do - H#nh ph& 



......... I  ........, ngay... 	(hang__ nam 20...... 



DON DE NGHT 



Cong ha du dieu kign dieu tri nghi?n chat d3ng thutic phien bang thaw thay the 



Kinh 	Se Y to 	2  



Ten: 
	 3 



Dia di&11: 	 4  	; Dien thoai/fax: 	  
Can cir Nghi dinh so .;../2016/ND-CP ngay thang nAm 2016 cita Chinh phit quy dinh ve 
dieu tri nghien cac chat dang thuoc phien bang thuoc thay thA, chung toi de npi Sie Y to cong 
bo du dieu kin dieu tri nghien chat dang thuoc phi4n doi vOi ca so. 	 
Chung  Vol xin giri kern theo Dan nay . b ho sa - Om cac 	to sau:  ,... 	.„ 



Ban sao quyet dinh thanh lap dm ca quan nha nuac c6 thaw quyen hoac ban sao 
1 giAy chimg nhan dAu to hoac ban sao giAy chdng nhan clang 14 doanh nghiep 
	hoac tai lieu tucmg throng khac 



0 



2 Danh sach nhan su cfra co so dieu tri kern theo ban sao van bang chuyen mon ciia 
	tirng nhan vien thuOc ca so. dieu tri o 



3  Ban ke khai trang thiet bi dm ca so dieu tri o 
4 Sa do m'a't bang dm co sa dieu tri o 



Ca sa cong o u dieu len dieu tri nghien chat dang thuoc phien xin cam ket: 
1. Da kiem tra, 14 don§ dau vao nhan§ phan lien quan tat ca cac giAy n6p trong ho sa 
cong bo du dieu kien dieu tri nghien chat dang thuoc phien nay va xac nhan la day la cac giay 
ter hop phap, nei dung IA dung su that. Neu c6 su gia mao, khong dimg su that ca so xin chiu 
hoan town trach nhiem va se bi xir phat theo quy dinh cua phap luat. 
2. Dap irng dir yeti cau, dieu,  kin ve ca sar vat chat, trang thiet bi va nhan su thuc hien viec 
diOu tri nghien chat dang thuoc phien theo quy dinh. 
3. Th8ng bao cho SO Y t8 .....2..... khi c6 bat cu thay doi nao d6i 	ho sa cong b6 du dieu 
kin dieu tri nghien chAt dang thu6c phien. 



THU TRUONG DON VI,  
(Kf, ghi 7.5 hp, ten va gong dau) 



1  Dia danh 
2  Ten So Y to tinh 
3  Ghi ro ten cfra co so de nghi con§ b6 du dieu kin dieu tri nghien chAt dang thu6c phien 



Ghi 1.6 dia chi ci the ciia ca sac de nghi cong b6 du dieu kien dieu tri nghien chAt dang thu6c 
phien 
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Mau so 06 



CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
DOc 14p - Tu. do - Hph phtle 



	, ngay... ... thong...... nom 20 ... ... 



DANH SACH NHAN Sid LAM VIEC TAI C€ S6 DIEU TRI 



TT H9 Va ten Vi tri vi0 lam Cite dil, 
lam AO 



(2) 



Clic giAy to.  kem theo Ghi 
chu, 



1. 	  Bac sy phu trach 
chuyen mon ky 
thuAt 



1. Ban sao bang tot nghiep bac sy. 



2. Ban sao chirng nhAn TA qua dao tao, tap 
huan ve dieu tri nghien chat dang thuoc 
phien. 



2. 	 Nhan vien ho troy 
lcham benh, chtra 
benh 



Ban sao bang tot nghiep tir trung cap chuyen 
nganh y trey len. 



3. 	 Nhan vien to van Ban sao bang tot nghiep trung cAp y hodc 
trung cap duot hodc trung cap xd hOi trey len. 



4. 	 Nhan vien cap 
phat thu6c 



• . bang tot Ban sao bdng tot nghiep trung cap y hodc 
trung cap &lac tra len. 



5. 	 Nhan vien boo 
quan thuoc 



Ban sao bang tot nghiep trung cAp dugc to.  
len. 



6. 	 Nhan vien xet 
nghiem 



Ban sao bang tot nghiep trung cAp y, dtroc, 
sinh hoc, hoa hoc troy len. 



7. 	 Nhan vien hanh 
chinh 



Ban sao bang tot nghiep trung cap trey len. 



8. 	 Nhan vial boo ve Ban sao bang tot nghiep trung hoc ca soy tra 
len. 



THU TRUING DON VI 
(Kj,, ghi rO hp, ten va clang cau) 



Dia danh 
2  Ghi ra lam vic toan thin gian hay Iciem nhi'm 
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MAu so 07 



CONG HOA XA HO It NGHIA VIET NAM 
Dec Yap - Tv do - Hanh phfic 



----- 



......... 	........, 	thong...... nem 20...... 



BAN KE KHAI TRANG THIET BI CUA CO S(Y DIEU TRI 



STT Ten thiet bi KS,  hien 
thiet bi 



(MODEL) 



Cling 7  
sin xuat 



Ntrov sin 
xuat 



NAm sin 
xuat 



SO hiving Tinh trang 
sir dung 



Ghi 
chu 



THU TRU'OrNG DUN VI 
(KA ghi r5 hQ, ten va clang cau) 



Dia danh 
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2. Ging bo lai dei voi co.  so.  dii dieu kien dieu tri nghien chat clang thuec 
phien khi co thay ded ve ten, dia chi, ve co.  so.  vat chat, trang thiet bi va 
nhan sty. 



Trinh tty thtyc hien: 



Btro'c 1. Co sor dieu tri chilAn bi 116 so dAy dU gi'ri den Sa Y te. 



Mr& 2. Nap ha so theo mat trong hai phuang thdc sau: 



1. Nap ho so tai Bo phan tiep nhan va tra ket qua tap trung cap tinh. 



Cong chirc tiep nhan ha so kiem tra tinh phap ly va nai dung ha so: 



+ Truerng hop ha so du thU tuc phap 	Can ba tiep nhan ho sa va viet 
Phial tiep nhan h8 so theo mAu quy dinh. 



+ True:mg hop ha so chua hop le thi twang dAn nap ba sung ha sa. 



2. Nap ha so cong bo ve Cong thong tin dien tix cua Soy (http://soyte.baria-
vungtau.gov.vn/Dich  vu cong truc tuyen/Dang Ic-f) truc tuyen/S6 Y to BR VT). 



, Bulk 3. Trong thoi gian 10 ngay lam viec, 	ngay c6 mat trong cac thay 
doi ye ten, dia chi, co se( vat chat, trang thiet bi va nhan su, co soy dieu tri c6 
trach nhiem thOng bao bar.T, van ban ye Sa Y te nai da tiep nhan va cong 1)6 ho 
so dm co so( dieu tri tren COng thong tin dien tir cua SO Y te. 



Bulk 4. Trong thai gian 05 ngay lam viec, ke tix ngay nhan &roc van ban 
thong bao cua co.  ,s6( dieu tri (theti diem tiep nhan van ban dugc tinh theo dau tiep 
nhan cong van den dia Set Y te), Sa Y to co trach nhiem cap nhat cac thong tin 
thay doi trong ho so cong 1)6 ci:ia co se( dieu tri da clang ten COng thong tin dien 
tir cua Sa Y te. 



- Thai gian tiep nh4n he so.  va tra ket qua: Cac ngay lam viec trong tuan tix  
thin 2 den thir 6 (Sang ter 7 gi& 30 den 12 gier 00, chieu tit 13 gio. den 16 gio. 30), 
trir cac ngay le. 



- Cfich thIrc thtrc hien: Nap true tiep hoac girl ha so cong ba (theo dinh clang 
PDF) ye Cong thong tin dien tir ci.la Sb Y te nth co set dieu tri gat tru so. 



- Thanh phan he so': 



Van ban thong bao ve su thay dai ve ten, dia chi, ve co soy vat chat, trang 
thiet bi va nhan su. 



- SO luvng he scr: 01 (ba). 



- Thai han gial quyet: 05 ngay lam viec, tinh tix ngay ghi tren Phieu tiep 
nhan ho so. 



- DOi tiring thtrc hien: Ca sO dieu tri nghien cac chAt clang thuac phien bang 
thuOc thay the. 



- Col quan thtyc hien: Soy Y te. 



- Ket qua thtrc hien: Co se( du dieu kien dieu tri nghien chat dang thuac 
phien dugc cong bo cong khai tren Cong thong tin dien tir dm Sa Y te. 
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Le phi: Khong quy dinh Fe phi. 



Ten nail do.n, mail khai: Khong co. 



Yen can, lieu kien thirc hien thti tuc hanh chinh: Khong CO. 



Can dr pilaf) 1ST dm till] tuc hanh chinh: 



+ Lu4t. so 64/2006/QH11 ngay 29/6/2006 ve phOng, chtmg nhiem vi rut 
gay ra hOi chimg suy giam mien dich mac phai a ngu6i (HIV/AIDS). 



+ Nghi dinh s8 90/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 dm Chinh phu quy dinh 
ve dieu tri nghin cac chat dang thu8c phien bing thu8c thay the. 
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3. Cling be lai 'lei vo'i co' so' cong be du dieu kien dieu tri nghien chAt clang 
thuoc phien bang plurcrng thin dien tir khi ho so' cong be bi htr hong hoac bi 



A mat 



- Trinh ttr thtyc hien: 



Buren 1. Trong th6i gian 24 gia. ke tir khi phat hien h6 sa cong b6 bi mat 
hoc bi hu hong, co so. dieu tri c6 trach nhiem thong bao bang van ban va gui h6 
sa cong b8 lai ve Sa Y te nai da dang tai tren cong thong tin dien to dm Sa Y te 
ho sa cong 1)6 cua ca sa diet' tri ve viec ho sa cong 66 bi mat hoc bi hu. hong. 



Btr&c 2. N6p 116 sa cong b6 ve Cong thong tin dien to cua So. 
(http://soyte.baria-vungtau.gov.vn/Dich  vu cong trtrc tuyin/Dang ky true 
tuyen/So. Y te BR V7'. 



Btrov 3. Co sa dieu tri giri h6 sa ve Sa Y to de kiem tra, d6i chieu trong tiled 
gian 30 ngay ke tir ngay c6 van ban thong bao cho Sa Y te. 



}ham 4. Khi tiep n1.14n 116 sa cong b lo cua ca soy dieu tri, BO ph4n mot cua t4p 
trung cap tinh (SO Y te) c6 trach nhiem cap Phial tiep nh:an h6 sa cong 1)6 (theo 
dinh clang PDF) cho co. sa dieu tri qua ham thu dien dr. Truerng, hop ho sa Ichong 
dap Ong cac quy dinh tai lchoan 2 Dieu 14 Nghi dinh, SO Y te co van ban (theo 
dinh dang PDF) giri qua horn thu dien tir cho ca sa dieu tri de nghi bo sung, 
hoan thien ho sa cong 1)6. 



Bulk 5. Tnremg hop 116 sa cong b6 dap Ong cac quy dinh tai lchoan 2 Dieu 
14 Nghi dinh so 90/2016/ND-CP, trong thai han 05 ngay lam viec, Ice tir ngay 
nh4n dtroc ho sa cong 1)6 cua ca so dieu tri, SO.  Y te c6 trach nhiem kiem tra ho 
sa va cong khai ten C6ng thong tin dien tir dm SO Y te cac thong tin sau: Ten, 
dia chi, so dien thoai lien he va toan van ho sa cong 1)6 cUa co sa dieu tri. 



Thai gian tiep nh4n he so' va tra ket qua: Cac ngay lam viec trong tu'an tir  
thir 2 den thir 6 (Sang ter 7 gier 30 din 12 gia 00, chieu ter 13 gio. den 16 gide 30), 
trir cac ngay 



- Cach thIrc thtyc hien: Giri h6 sa cong b6 (theo dinh clang PDF) ve ang 
thong tin dien tir dm Soy Y te nai ca sa dieu tri cl4t tru s6. 



- Thanh phan ho so': 



1. Dan a nghi cong b6 du dieu kien dieu tri nghien chdt dang thu6c phien 
bang thuoc thay the theo Mau so 05 quy dinh tai Phu luc ban hanh kern theo 
Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP; 



2. Ban sao quyet dinh thanh lap cua ca quan nha nu& c6 thAm quyen ho'a'c 
ban sao giay chOng nh:an dau to hoc ban sao giay chOng nh4n clang ky doanh 
nghiep hoc tai lieu tuang ducmg Ichac cua ca so.; 



3. Danh sach nh'an su theo MAu s6 06 quy dinh tai Phu luc ban hanh kern 
theo Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP va kern theo ban sao van bang chuyen mon 
cua timg nhan vien; 
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4. Ban ke khai trang thiet bi cua co so dieu trio theo Mau so 07 quy dinh tai 
Phu luc ban hanh kern theo Nghi dinh so 90/2016/ND-CP; 



5. So d6 mat bang dm co so dieu trio. 



- SO ltnyng ho so': 01 (b . 



- Thiyi han giai quyet: 05 ngay lam viec, tinh tir ngay ghi teen Phieu tiep 
nhan ho 



- DOi tuvng thkrc hien: Co so.  dieu trio nghien cac chit dang thuOc phien lAng 
thui)c thay the. 



- 	quan thtyc hien: Sa Y te. 



- Ket qui thkrc ,hien: Co soy du dieu kien diet' trio nghien chit dang thu6c 
phien dugc cong bO cong khai teen COng thong tin dien to dm Sb Y te. 



- Le phi: Khong quy dinh le phi. 



- Ten matt don, mau tiy khai: 



MSiu ski' 05 kern theo Nghi dinh so 90/2016/QH11 ngay 01/7/2016: Don 
de nghi cong lot') du dieu kien dieu trio nghien chit dang thuoc phien bang thuOc 
thay the. 



Mau so 06 kern theo Nghi dinh so 90/2016/QH11 ngay 01/7/2016: Danh 
sach nhan su lam viec tai co s& diet' trio. 



Mau se 07 kern theo Nghi dinh so 90/2016/QH11 ngay 01/7/2016: Ban 
ke khai trang thiet bi cua ca sa dieu trio. 



- Yeu cau, dieu kien thirc hien thii tuc hanh chinh: Khong. 
- Can cll. phip 1ST cua thu tuc hanh chinh: 



+ Luit so 64/2006/QH11 ngay 29/6/2006 ve phong, chOng nhigm vi rut  
gay ra hoi chung suy giam mien dich mac phai u nguOi (HIV/AIDS). 



+ Nghi dinh so 90/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 efra Chinh phir quy dinh 
ve diet' trio nghien cac chat clang thuoc phien bang thuoc thay the. 
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Mau so 05 



CONG HOA XA HQI CHU NGH1A VIT T NAM 
D(ic lip - Tu. do - Hanh phtic 



......... 	........., ngay 	than g...... neim 2D...... 



DUN DE NGHI 



Ging hi du ditu icqn diet' tri nghi0 chit clang thaw phi0 bang think thay the 



Kinh giri: Sac Y to 	2  



3 Ten: 	  
Dia diem. 	 4 	



; Di4ithoai/fax: 	  
Can cUNghi dinh so .;../2016/ND-CP ngay .... thang .... nam 2016 dm Chinh phi' quy dinh ve 
dieu tri nghien cac chat dang thuoc phien bang thuoc thay the, chUng fel de nei SO Y to cong 
bo du dieu kien dieu tri nghien chat clang thuoc phien doi voi co sac 



 toi xin 
 



-----9 	., 	-  theo Dan naybe he so Om cacgiayto sau: •  
Ban sao quyet dinh thanh lap dm co quan nha ntrOc ce thim quyen hoac ban sao 



1 giay chimg nhan dau to hoac ban sao giay chimg nhan dang 14 doanh nghiep 
hoac tai lieu tuang ducmg Idiac 



o 



2 
Danh sach nhan skr dm ca sac dieu tri kern theo ban sao van bang chuyen mon dm 
timg nhan vien thuec ca so. dieu tri 



o 



3 Ban ke khai trang thiet bi dm co sac (lieu tri o 



4 So de mat bang dm co sac dieu tri  o 
Ca sac cong bo du dieu kien dieu tri nghien chat dang thu6c phien )(in cam t: 
1. Da kiem tra, ky den& dau vao nhfing phan lien quan tat ca cac 	tO nep trong he so 



cong be du diet' kien dieu tri nghien chat dang thuoc phien nay va xac nhan la day la cac giay 
tey hqp phap, nei dung la dimg sir that. Neu co sir gia mat), khong dung sir that co se xin chiu 
hoan toan trach nhiem va se bi xir phat theo quy dinh cua pilaf) luat. 
2. ,Dap 	yeu cau, dieu kien ye co sac vat chit, trang thiet bi va nhan sir thuc hien viec 
dieu tri nghien chat clang thuoc phien theo quy dinh. 
3. Thong bdo cho Sac Y to 	khi ce bat cir thay doi nao doi vori ho so cong be du dieu 
kien dieu tri nghien chat clang thuoc phien. 



THU TRVONG DON VI 
(4, ghi rt.)" ho, ten va citing cau) 



1  Dia danh 
2  Ten Sac Y te.  tinh 
3  Ghi re ten dm co so de nghi conk be du dieu kien dieu tri nghien chit dang thuoc phien 
4  Ghi re dia chi cu the dm co so de nghi cong be du dieu kien diet' tri nghien chat dang thuoc 
phien 
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Mau so 06 



CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dec lap - Tu. do - Hanh ph& 



	, ngay...... thong...... nom 20...... 



DANH SACH NHAN S1 LAM VIEC TAI CO S6 DIEU TRI 



TT Ho va ten Vi tri viec lam Che de 
lam viec 



(2)  



Cac gray to.  kern theo Ghi 
chrl 



1. 	 Bac sy phu trach 
chuyen mon ky 
thuat 



1. Ban sao bang tot nghiep bac sy. 



2. Ban sao cluing nhan da qua dao tao, tap 
huan ve dieu tri nghien chat dang thuoc 
phi 'n. 



2. 	 Nhan vien ho trg 
kham benh, china 
benh 



Ban sao bang tett nghiep tin trung cap chuyen 
nganh y tb len. 



3. 	 Nhan vien tin van Ban sao bang tot nghiep trung cap y ho4c 
trung cap dugc hoc trung cap xa her fro len. 



4. 	 Nhan vien cap 
phi thu6c 



Ban sao bang tot nghiep trung cap y ho4c 
trung cap dugc trey len. 



5. 	 Nhan vien boo 
quan thuoc 



Ban sao bang tot nghiep trung cap dugc to 
len. 



6. 	 Nhan vien xet 
nghiem 



Ban sao bang tot nghiep trung cap y, dugc, 
sinh hoc, hoa hoc tr6 len. 



7. 	 Nhan vien hanh 
chin.h 



Ban sao bang tot nghiep trung cap tro len. 



8. 	 Nhan vien boo ve Ban sao bang tot nghiep trung hoc co so. tra 
len. 



THU TRVONG DON VI  
(Kf,, ghi r5 Iv, ten va gong dau) 



t 	• danh 
2  Ghi ro lam viec toan tho.i gian hay kiem nhiem 



I 
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MAu so 07 



coNG Hoi, xA-  HQI CHU NGHIA VIVI' NAM 
Di)c Ifip - Tu. do - Hanh phtic 



......... 	. ... ..., ngay... ... thong__ nem 20...... 



BAN ICE KHAI TRANG THAT BI CiJA CO SC( DIEU TRI 



STT Ten thiet bi 1C$,  hieu 
thiet bi 



(MODEL) 



Cong 7 
sin xuat 



Ntrirc son 
xuet 



Nam sin 
xuat 



SO luvng Tinh trang 
siir dung 



Ghi 
chti 



THU TRU'ONG DON VI 
(Iq, ghi I-5 hp, ten va gong dju) 



' Dia danh 
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4. COng bo 14i dtii veri 	sii• diet' tri sau khi het thiri han bi tam dinh chi. 



- Trinh tir thirc hien: 



Btro'c 1. Ca so dieu tri bi dinh chi giri tai lieu ve viec chap hanh xong quyet 
dinh xir phat vi pham hanh chinh. 



Buxi.c 2. N6p h6 sa theo mot trong hai phuang thirc sau: 



1. N6p h6 sa tai B6 phan tiep nhan va tra ket qua tap trung cap tinh. 



Cong chdc tiep nhan 116 sa kiern tra tinh phap lY va n6i dung h6 sa: 



+,TnrOng hop h6 sa du thu tvc phap 1Y: Can b6 tiep nhan h6 sa va viet 
Phieu tiep nhanh6 sa theo mau quy dinh. 



+ Truerng hop h6 sa chua hop le thi huorng dan n6p b6 sung 116 sa. 



2. N6p h6 sa cong b6 ve C6ng thong tin dien tir cua Soy (http://soyte.baria-
vungtau.gov.vn/Dich  vu cong true tuyin/Dang ky trot tuyen/Ser Y to BR VT). 



Buck 3. Trong thai gian 05 ngay lam viec, ke tir ngay nhan dugc h6 sa khic 
phuc vi pham cua ca sa dieu tri, Sex Y te có trach nhiem: 



+ Tnrong hop &Ong Y \Ted ho sa khic phuc vi pham cua ca soy dieu tri, Soy  
Y te ra Quyet dinh buy bo dinh chi doi voi ca sa diet' tri. 



+ Truerng hop khong d6ng y voi 116 sa khi.c phuc vi pham cua ca sv dieu 
tri, Soy Y te có trach nhiem thong bac,  bang van ban cho ca so dieu tri. Van ban 
phai neu ro lY do khong dong Y. 



Birk 4. Trongs  the:ti han 05 ngay lam viec 	tir ngay nhan dugc van ban 
thong bac) khong dong y cua Soy Y te, ca soy dieu tri bi dinh chi phai khac phuc 
cac vi pham va gfri ho sa khac phuc vi pham ve Sa Y te. 



Bulfrc 5. Trong thoi han 05 ngay lam viec, ke tir ngay quyet dinh dinh chi het 
hieu lyc, truOng hop ca soy dieu tri bi dinh chi khOng khac phuc cac vi pham 
ho4c viec khac phuc cac vi pham khong dap Ung cac quy dinh tai Dieu 12, Dieu 
13 Nghi*dinh 90/2016/ND-CP, SO Y te thyc hien viec hdy ho sa cong bo cua  
ca dieu tri tren tang thOng tin dien to dm SO. Y te theo quy dinh tai Dieu 21 
Nghi dinh so 90/2016/ND-CP. 



- Thai gian tiep nh4sn hO so' va tra ket qua: Cac ngay lam viec trong tuan tix  
thin 2 den th* 6 (Sang tit 7 gia 30 din 12 gi& 00, chiiu to 13 gia din 16 gia 30), 
trir cac ngay lg. 



- Cach fink thirc hien: Nap trot tiep hoc gin 116 sa cong b6 (theo dinh clang 
PDF) ve Cong thong tin dien tir dm Soy Y te nai ca soy dieu tri (tat try so.. 
- Thanh phAn hO so: I-16 sa klfic phuc vi pham. 



- SO luvng hO 	01(W). 



- Thai han giai quyet: 05 ngay lam viec, tinh tir ngay ghi tren Phieu tiep 
nhan h6 sa. 
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- Doi ttryng thirc hien: Ca sa diet' tri nghien cac chat dang thuoc phien bang 
thuOc thay the. 



- Co.  quan thirc hien: Sa Y te. 



- Ket qua thu.chien: Ca sa du dieu kien dieu tri nghien chat dang thuOc 
phien dtrgc ding bo cong khai tren Cong thong tin dien tiz cua Sie Y te. 



Le phi: KhOng quy dinh 1e phi. 



Ten tau dun, mAti to' khai: Khong. 



Yeu cAu, dieu kien thy.c hien thii tyc hanh chinh: Khong. 



Can co. phap 1S,  cua thii tuc hanh chinh: 



+ Luat so 64/2006/QH11 ngay 29/6/2006 ve phOng, ch6ng nhi'ern vi rut  
gay ra hoi chimg suy giant mien dich mac phai a ngtresi (HIV/AIDS). 



+ Nghi dinh so 90/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 cila Chinh phit quy dinh 
ve dieu tri nghien cac chat dang thu6c phien bang thuoc thay the. 
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B. THU TVC HANH CHINH NOP TAI CO Sti DIEU TRI NGHIEN 
DANG THUOC PHIEN 



1. Mug It* tham gia dieu tri nghien cfic chat clang thuOc phien dOi 	ngtrZri 
nghien chat clang thaw phien dang ctr fru tai cong ding 



- Trinh tir thkrc hien: 



Btarc 1. NguOi, nghien chit dang thuoc phien nap ho sa dang 	dieu tri 
nghien chat clang thuoc phien theo quy dinh cho ca sb dieu tri nai nguiyi do có 
nhu cau dugc diet' tri. 



Buirc 2. Ngay sau khi nhan dugc ha sa clang 1(5/ dieu tri nghien chit clang 
thuoc phien hop le, nguei dirng dau ca se/ dieu tri co trach nhiem: 



TO chirc kham danh gia cho nguM clang k-3't dieu tri nghien chit dang thuoc 
phien; 



Tiep nhan truong hop du dieu kien tham gia dieu tri nghien chit dang 
thuoc phien theo Mau so 02 quy dinh tai Phu luc ban hanh kern theo Nghi dinh. 
Tru&ng hop khang clang S,  tiep nhan, phai tra li7fi bang van ban va neu ro 1T do. 



Btro.c 3., 	tiep nhan truang hop 	dieu kien tham gia dieu tri nghien 
chit dang,thuoc phien dugc lap thanh 02 ban: 01 ban gui nguen dugc dieu tri 
nghien chat dang thuoc phien hoac nguOi dai dien theo phap luat cua nguai dugc 
dieu tri nghien chat dang thuoc phien trong tnreng hop nguiii do tir du sau tuai 
den chua du muOi lam tuai; 01 ban luu ,ho sa dieu tri 	nguoi dugc dieu tri 
nghien chat dang thuoc phien tai ca so dieu tri. 



&rot 4. Nhan giay tier) nhan tai ca so. dieu tri nai nguen benh co nhu cau 
dugc dieu tri. 



- Th?ri gian tiep nh4n hO so• va tra Wet qua: Cac ngay lam viec trong tuan tir 
thlr 2 den thir 6 (Sang to 7 gi& 00 din 11 gide 30, chigu tit 13 gia 30 den 17 gia 
00), trir cac ngay 



- Cach thirc thtyc hien: Giri qua dung bun dien hoac nap truc tiep tai co. sa 
dieu tri nghien dang thutic phien bang thuoc thay the. 
- Thanh phan hO 



1. Dan dang ky dieu tri nghien chit clang thuoc phien bang thuoc thay the 
theo Mau so 01 quy dinh tai Phu luc ban hanh kern theo Ngln dinh. 



, 2. Ban sao 	mat trong nhang giiy to sau: Chung minh nhan dan, ho chieu, 
giay khai sinh hoac ha khau, giiy phep lai xe. 
- SO Itnyng 	01(ba). 



- Thai han giai quyet: Ngay sau khi nhan dugc Dan dang 14,  cua dai trong 
dang ky tham gia dieu tri nghien chat dang thutic phien. 



- DOi ttro.ng thirc hien: Ca nhan. 
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- Ca quan thtyc hien: Ca soy dieu tri nghien chat dang thulic phien bang thu6c 
thay the. 



- Ket qua thy.c,  hien: Quye't dinh tip nhan truang hop 	dieu kin tham gia 
dieu tri nghien chat dang thuoc phien. 



- Le phi: Khong quy dinh 1es phi. 



- Ten mall don, mAu to. khai: 



Dan dang ky tham gia dieu tri nghien chat dang thu6c phien bang thuiSc 
thay th6' (Mau so 01 theo Nghi dinh se 90/2016/ND-CP ngay 01/7/2016). 



- Yeu cAu, dieu kien thtrc hien thti tyc hanh chinh: 



Yeu 	 ngtriti nghien slang ky tham gia dieu tri nghien chAt 
clang thaw phien (Khoan 1 Dieu 6 Nghi 



Nguai nghien chat dang thuoc phien tlr nguyen tham gia dieu tri nghien 
chat dang thuoc phien va cam ket tuan 	dieu tri nghien chat dang thuoc 
Doi vai nguai nghien chat dang thuoc phien tix du sau tuoi den chua du muai 
lam tuoi, chi duac dieu tri nghien chat dang thuoc phien sau khi co str &Ong 5/ 
bang van ban dm nguai dai din theo phap luat cUa nguai do. 



- Can ca. phap 157 ciia thit tyc hanh chinh: 



+ LI* so 64/2006/QH11 ngay 29/6/2006 ve phong, cho'ng nhigm vi flat gay 
ra hoi chUng suy giarn mien dich mac phai a nguai (HIV/AIDS). 



+ Nghi dinh so 90/2016/ND-CP,  ngay 01/7/2016 dm Chinh 	quy dinh ve  
dieu tri nghien cac chat dang thuoc phien bang thuoc thay the. 
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Mau so 01 



Anh 
4cm x 6cm 



CQNG Hem xi, HQI CHU NGHIA VItT NAM 
Dec lap - Tu. do - Hanh phfic 



   



DON BANG K'' 
Tham gia dieu tri nghien chat clang thuac phien Wang thaw thay the 



Kinh 



Ten tai la. 	  Giai tinh. 	  
Sinh ngay. 	 , tai 	  
Nai dung ky thlrang trii/nai a hien tai. 	2 	 



S6 CMND/hO chieu/hO khau/giAy phep lai xe 	 , cap ngay: ...... /......../ ....... 
tai 	  
Qua tim hieu cdc dieu ki'en va quy dinh lien quan, tai lam dun nay xin to nguyen clang kY 
tham gia dieu tri nghien cdc chat clang thutic phien bang thutic thay the. Toi cam ket nghiem 
tic tuan thin phac do dieu tri va nOi quy cita co sa dieu tri. 
'Fran tong cam on./. 



Dai dien cua nproi lam don 



Teti ten là 	3  s6 CMND/hO 
clueu/ ho khau/giay phep lai xe, cap 
ngay....thang... num 	 tai 	4  	la 
nguai dai dien theo phap lulat ciia 	 
	dong Y cho 	tham gia dieu 



tri nghien chat clang thu6c phien bang 
thuoc thay the tai 	  



(K3 ghi ro hQ ten) 



...
8
......, ngay.... thong...... num 20...... 



Ngtrei lam don 
va ghi r5 hQ ten) 



Ten ca sa dieu tri hoac ca sa quan ly  
2  Ghi 1.8 nai clang kj,  thirang tru hoac nai 6 hien tai cua ngtrai lam dun 
3  Ghi no ha, ten dia ngtrai dai dien theo phar luat cua nguai lam dun t n du 6 tu6i tro len den chaa du 15 tuSi 
4  Ghi 1.6 dja danh nai cap so CMND/h0 chieu/h6 khAu/giAy phep lai xe 
$ Ghi rd ha, ten dm ngtrtn dung kj,  tham gia dieu tri 
6  NM.? muc 5 
7  Nhir muc 1 



Dia danh 
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2. Chuyen tiep dieu tri nghien chits dang thuoc phien dOi voi nproi nghien 
chat clang thuOc phien ngoal cong dOng 



- Trinh tir thkrc hien: 



Biro.c 1. Ngued benh n6p dan chuyen tiep dieu tri nghien chat clang thu6c 
phien bang thuoc thay the theo quy dinh cho ngtreri dimg dau co se/ dieu tri nai 
ngueri berth dang dieu tri. 



Buirc 2. Ngueri dirng dau co ser dieu tri c6 track nhiem lap ban tom tat 
benh an dieu tri nghien chat clang thu6c phien bang thuoc thay the (sau day goi 
tat la ban torn tat benh an) theo Mau so 04 quy dinh tai Phu luc ban hanh kern 
theo Nghi dinh so 90/2016/ND-CP de cap cho ngueri benh khi ngueri benh 
chuyen di.. 



Biro'c 3. Ngueri benh nhan Ban tom tat benh an tai ca sa dieu tri nai ngueri 
benh dang dieu tri. 



Ruin 4.,  Ngueri dimg dau co so. dieu tri nai nguoti benh chuyen den co 
trach nhiem tiep nhan dieu tri cho ngueri benh. Truong hap IchOng &Ong y tiep 
nhan, phai tra leri bang van ban \fa neu r.61 .  do. 



- Thai gian tiep nh4n hO va tri ket qui: Cac ngay lam viec tror$ tuan tir  
thir 2 den thir 6 (Sang tir 7 gide 00 d'An 11 gia 30, chieu t1 13 gia 30 den 17 gia 
00), trir cac ngay le. 



- Cich thIrc, thtrc hien: N6p trkrc tiep tai ca 	dieu tri nghien clang thu6c 
phien bang thuoc thay the. 



- Thanh ph'in ho so': 



1. Dan de nghi chuyen tiep dieu tri nghien cac chat dang thuoc phien bang 
thuoc thay the theo Mau so 03 quy dinh tai Phu luc ban hanh kern theo Nghi 
dinh s6 90/2016/ND-CP 



2. Ban torn tat benh an dieu tri nghien chat dang thuoc phien bang thu6c thay 
the theo Mau so 04 quy dinh tai Phu luc ban hanh kem theo Nghi dinh so  
90/2016/ND-CP. 



SO luvng ho 	01(1)0. 



Thiri han giii quyet: Ngay sau khi nhan &lac h6 so. 



DOi tuvng thkrc hien: Ca nhan. 



quan thkrc hien: Ca kr dieu tri nghien chat dang thu6c phien. 



Ket qui thtyc hien: Khong. 



Le phi: Kh6ng quy dinh le phi. 



Ten mail don, mail khai: 



Mau so 03 theo Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP: Dan de nghi chuyen tiep 
dieu tri nghien chat clang thu6c phien bang thuoc thay the. 
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ML so 04 theo Nghi dinh so 90/2016/ND-CP: Ban torn tit benh an dieu 
tri nghien chat clang thuOc phien bang thuoc thay the 



- Yeu aft, dieu kien thirc hien thii tuc hanh chinh: Khong. 



- Can cti. phi!) 157 ctia thii tuc hanh chinh: 



+ Luat so 64/2006/QH11 ngay 29/6/2006 ve phOng, chtmg nhigm vi rut 
gay ra hOi cluing suy giam mien dich mac phai & ngutri (HIV/AIDS). 



, 	+ Nghi dinh so 90/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 dm Chinh phd quy dinh 
ye dieu tri nghien cac chat dang thuOc phien bang thuOc thay the. 
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Mau so 03 



Anh 
4cm x 6cm 



coNG HOA xA HO CHU NGHiA VIET NAM 
DO lap - Tir do - Ranh phfic 



   



DON DE NGIII 



Chuyen tiep dieu tri nghien cac chat clang thuec phien bang thuac thay the 



Kinh girl: 	 1 



1. Ho va ten: 	  
2. Ngay sinh. 	  
3. So CMND/hO chieu/hO khau/giay phdp lai xe 	 , cap ngay: 	/ 	/  
tai: 	  
4. Ten ca kr dieu tri chuyen den: 	 2 



5. ThCri gian chuyen: 	 3s 
6. Dia chi oh co so dial tri chuyen den: 	 4 



Toi lam don nay a nghj ccr so diet' tri giai thieu va lam cac thu tvc can thief de giiip Val dugs 
tiep Ale diet' tri tai co s& dieu tri do ten va dia chi tren day. 
Iran trong cam am/. 



... ...
5 
... ..., npay.... thong.... nom 20 



Nguiri lam dun 
(Kfi viz ghi rti 4 ten) 



1 Ten dm ca ser dieu trj nai nguai benh Bang dieu tri 
2  Ten cua ca sir dieu tri nai ngutri berth mu6n chuyen den 
3  Ghi it thai gian chuyen tiep dieu trj tai ca s6 dieu trj nai den 
4  Ghi rO dja chi dm ca ser dieu trj ngubi berth mu6n chuyen den 
5  Dia dank 
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Mau so 04 



coNG HOA XA HQI CHU NGHiA VITT NAM 
Dec lap - Tu. do - Hanh ph& 



So: 	/PC 	 ...
2 	ngay 	thong 	nom 20...... 



BAN TOM TAT BtNH AN  
Dieu tri nghie'n chat dang thuec phien bang thuac thay the 



Kinh 	 3 



Ten co ser gi6i thieu: 	  
Dia chi: 	 4 



Dien thoai. 	  Email (neu c6): 	  
Gi6i thieu cho: 
1. HQ va ten. 	 5  



2. Ngay sinh. 	 6  



3. So CMND/hO chieu/hO kh'Au/giay phep lai xe 	 , cap ngay: 	/ 	/  
tai. 	  
4. Dia chi: 	s 	 7 



5. Thong tin ye tinh hinh dieu tri 	nguoi benh: 
- Ngay bat dau dieu tri: 	/ 	/ 	Ngay ket thfic. 	/ 	/  
- Lieu diet' tri hien tai: 	mg/ngay. 
6. 8 



THU TRIXONG DON VI 
ghi ro ho, ten va gong cl itiu) 



Ten ca ser dieu tri hoac ca ser quan ly gi6i thieu ngueri benh chuyen tiep dieu tri 
2  Dia danh 
3  Ten ca ser dieu tri, ca so quan ly nai ngulyi benh chuyen den 
4  Ghi re dja chi dm ca ser dieu trj, ca ser quan ly gi6i thieu ngtreri benh chuyen tiep dieu trj 
5  Ghi rd hct va ten ctia ngtari berth &roc chuyen tiep dieu trj 
6  Ghi re ngay than nom sinh cua ngtreri benh &roc chuyen tiep dieu trj 
7  Ghi re dja chi nai 6 thutrng tri/nai a hien tai cita cua ngueri benh trong 	sa dang Icy dieu trj, trong 	scr quan 



8  Tom tat ve qua trinh dieu tri cim ngteri benh va nhung thong tin can thiet de ca s6 dieu trj, ca ser quan ly nai 
ngtreri benh chuyen den CO the sir dung a tiep tic dieu tri cho ngueri benh (ntu co) 
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C. THU TUC HANH CHINH NOP TAI CO SO QUAN THVC HIEN 
VIEC DIEU TRI NGHIEN CAC CHAT DANG THUOC PHIEN 



1. Bang 14/ tham gia dieu tri nghien cac chat dang thaw phien dei voi  
ngtro.i nghien chat clang thuOc phien trong cac co' so. trai giam, trai tam 
giam, ca so. cai nghien bat bulic, co' 	giao duc bat bui5'c, truirng giao 
dtro.ng. 



- 	Trinh tty thtrc hien: 



Bulk 1. Hoc vion, pham nhan, trai vien, hoc sinh trueing gido dudng (sau 
• 



day goi tat la cloi ttrong quan 	nghien chat clang thaw phien truck khi dugc 
dua vao guar' 17 trong cac co sa cai nghien bat buOc, trai giam, trai tam giam, ca 
soy gido duc bat buOc, tnremg gido,duiYng (sau day goi tat la co SO quart W nOp 
ho sa clang 14 diet' tri nghien chat dang thuoc phien theo quy dinh cho ca soy  
quan 15,  nai ngtrai do có nhu cau dugc dieu tri. 



, Bulk 2. Ngay sau khi nhan dugc he so dang lc* dieu nghien chat dang 
thuoc phien hop le, ngtrei dirng dau co sa quart 151 có trach nhiem: 



TO chirc hoac phOi hop vai ca sa y t6 ngoai cong deng kharn danh gia cho 
ngtre:ri dang k57dieu tri nghien chat dang thuoc phien, 



Tiep nhan trueng hop du dieu kien tham gia dieu tri nghien chat dang 
thuOc phien theo Mau so 02 quy dinh tai Phu luc ban hanh kern theo Nghi dinh. 
Tnreyng hop khong dong 57ti8p nh4n, phai tra loyi bang van ban va n8u ra 15,  do. 



Btro.c 3. Giay tiep nhan trueYng hgp du dieu lcien tham gia dieu tri nghien 
chat dang thuoc phien duc 	thanh 02 ban: 01 ban giri nguen clugc 	tri 
nghien chat dang thuoc phien hoac nguoi dai dien theo phap lulat cua ngtrai dugc 
dieu tri nghien chat dang thuoc phien trong tnrOng hgp nguoi do tir du sau tuoi 
den chtra du mueYi lam tuOi; 01 ban ltru ho so dial tri cua ngubi dugc diet' tri 
nghien chat dang thuoc phien tai ca sa quan 



Btrac 4. Nha;n giay tiep nhan tai co se's dieu tri nai nguai benh có nhu cau 
duqc dieu tri. 



- Theri gian tiep nhan ho so' va tra ket qua: Cac ngay lam viec tong tuan tir 
thir 2 den thin 6 (Sang ter 7 gi& 00 den 11 gio.  30, chieu ter 13 gi& 30 den 17 gi& 
00), trir cac ngay 



- Cach thtic thurc hien: NOp trixc tiep tai co sO. quan 157. 



- Thanh phan he so': 



1. Dan dang ky dieu tri nghien chit dang thuoc phien bang thuoc thay the 
theo Mau se 01 quy dinh tai Phu luc ban hanh kern theo Nghi dinh. 



- Se Itromg he so.: 01(bO). 



- Thoi han giai quyet: Ngay sau khi nhan dugc Dan clang 1c$,  tham gia dieu 
tri nghien chat dang thuoc phien cua doi tugng quan 1y. 



- Bei tuvng thtrc hien: Ca nhan. 
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- quan thuc hien: Ca s& quan 1S, thuc hien viec nghien chat dang thuOc 
phien bang thuo'c thay the. 



- Ket qua thtyc, hien: Quyet dinh tiep nhan trugng hop chi dieu kien tham gia 
dieu tri nghien chat clang thuoc phien. 



- Le phi: KhOng quy dinh le phi. 



- Ten m'au dun, matt to' khai: 



,Mau so 01 theo Nghi dinh,s6 90/2016 ngay 01/7/2016: Don dang 14 tham 
gia dieu tri nghien chat dang thuoc phien bang thu6c thay the. 



Yeu cau, diLt Men thtyc hien thil tuc hanh chinh: 



Yeu cAu doi voi nguiri nghien ding ky tham gia dieu tri nghien chat 
dang 4ng thaw phien (Khoan 2 Dieu 6 Nghi dinh). 



Hoc vien, pham nhan, trai vien, hoc sinh truang giao dung nghien chat 
dang thuik phien truck khi dugc dua vao quan V/ ,trong cac co. cai nghien bit 
buOc, trai giam, trai tam giam, co so.  giao duc bat buOc, truZyng 	 u.  ,giao duang t 
nguyen tham gia diet' tri nghien chat dang thuoc phien va. cam ket tuan thu dieu  
tri nghien chat dang thuoc phien. Doi vOi ngucn nghien chat dang thuoc phien to  
du sau tuOi den chua du mue.i.  lam tuoi, chi dugc dieu tri nghien chat dang thuoc
phien sau khi có sir dong Si bang van ban cila ngue:ci dai dien theo phap luat cua 
nguai do. Pham nhan tham gia dieu tri nghien chat dang thuoc phien doge 
huang day du quyen nhu nhang pham nhan k.hac. 



- Can eti. phi") 157 dm thu tuc hAnh chinh: 



+ Luat so 64/2006/QH11 ngay 29/6/2006 ve phong, ch4ing nhiem vi rut 
gay ra hOi chimg suy giam mien dich mac phai a ngued (HIV/AIDS). 



s 	Nghi dinh s'6 90/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 dm Chinh 	quy dinh 
ye dieu tri nghien cac chat dang thuoc phien bang thuoc thay the. 



26 











Mau so 01 



CQNG HOA Xik" HOI CHU NGHTA VItT NAM 
Doc 14p - Tkr do - Hanh pink 



DON BANG KY 
Tham gia dieu tri ngliqn chit dang thuic phi"e'n Wang thuic thay the 



Kinh giri: 	 1 



Ten toi la. 	  Giai tinh. 	  
Sinh ngay. 	 , tai 	  
Noi dang kr thuang tril/noi 6r hien tai. 	 2 	 



S6 CMND/hO chieu/hO Ichau/gidy phep lai xe 	 , cap ngay: ...... /......../ ....... 
tai 	  
Qua tim hieu cac diet' kien va quy dinh lien quan, toi lam don nay xin to nguyen dang 14 
tham gia dieu tri nghien cac chat clang thuoc phien,bang thuoc thay the. Toi cam ket nghiem 
tuc tuan tha phac do dieu Ira not quy dm co dieu 
Tran tong cam Gni 



Bai dien ciia nproi lam don 



Toi,ten la 	3 	s6 CMND/hO 
chieu/ 116 khau/giay phep lai xe, cap 



nam 	tai 	4  	la 
nguai dai dien theo phap luat cua 	 
	dong y cho 	tham gia dieu 



tri nghien chat dang thu6c phien bang 
thuoc thay the tai 	7 



(Kji va ghi ra ho ten) 



... 8... ..., ngay.... (hang__ nam 20...... 
Ngtriri lam don 



(Kfl va ghi ra ho ten) 



Ten co so dieu tri hoac ca s6 quan 15/ 
2  Ghi ro nai clang ky thuang trd hoac nai 6 hien tai cda nguai lam don 
Ghi r6 hp, ten dm nguai dai dien theo phap luat cua nguai lam dan tir dd 6 tu6i tr6 len den chua dd 15 tutii 



4  Ghi r6 dia danh nai cap se. CMND/h0 chieu/h6 khau/giay phep lai xe 
5  Ghi 1.6 ha, ten dm nguai dang 14,  tham gia dieu tri 
6  Nhtr muc 5 



Nhu muc 1 
8  Dia danh 



Ann 
4cm x 6cm 
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2. Chuyen tiep dieu tri nghien chat clang thuoc phien doi veri nguiri nghien 
chAt clang thutic phien glen cac co• so. quan 15,  



- Trinh tu• thuc hien: 



Bulk 1. Ngu6i benh n6p don chuy4n tiep di4u tri nghien chat dang thu6c 
phien bang thuoc thay the theo quy dinh cho ngu6i ding dau co s6 quan ly not 
ngubi benh dang dieu tri. 



Buck 2. Nguoi ding dAu co s6 quail 1y c6 trach nhiem lap ban torn tat 
benh an theo Mau so 04 quy dinh tai Phu luc ban hanh kern theo Nghi dinh so  
90/2016/ND-CP a cap cho ngued b4‘nh khi ngued benh chuy4n di. 



Bulk 3. Nguei benh nhan Ban tom tat b4nh an tai co s6 di‘u tri 	ngu6i 
benh dang dieu 



Bulk 4. Co sa quail 13% noi ngubi benh chuy4n den c6 trach nhi4m tiep 
nhan dieu tri cho ngu6i benh. Tn.rang hop Ichong &rig y tiep nhan, phai tra 16i 
bang van ban va neu ro V, do. 



- Thai gian tiep nhan hO so' va tra ket qua: Cac ngay lam vi4c trong tuan to 
thu 2 den thin 6 (Sang tic 7 gia 00 din 11 gi& 30, chiiu tie 13 glee 30 din 17 gio.  
00), trir cac ngay 



- Cach thin thuc hien: N6p true tiep tai co sa quan 15T thuc hien vi4c di4u tri 
nghien dang thuoc phien bang thu8c thay the. 



- Thanh phAn hO so.: 



, Ban tom tat benh an di4u tri nghien chat dang thu6c phien bang thu6c thay 
the theo Mau so 04 quy dinh tai Phu luc ban hanh kern theo Nghi dinh so 
90/2016/ND-CP. 



SO Ittvng hO so.: 01(bO). 



Thai han giai quyet: Ngay sau khi nhan throe h6 so. 



DOi tuvng thkrc hien: Ca nhan. 



Co quan thkrc hien: Ca s6 quan ly thuc hien vi4c di4u tri nghien clang thu6c 
phien bang thuoc thay the. 



- Ket qua thuc hien: Khong. 



- Le phi: Khong quy dinh 14 phi. 



- Ten tau dun, matt tO.  khai: 



Mau so 04 theo Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP: Ban tom tat benh an dieu 
tri nghien chat dang thuoc phi4n bang thuoc thay the 



- Yeu cau, dieu kien thkrc hien thil tuc hanh chinh: Khong. 



- Can cu. phi') 15,  cua thti tuc hanh chinh: 



+ Luat s6 64/2006/QH11 ngay 29/6/2006 v4 phOng, ch6ng nhigin vi rut 
gay ra h6i chimg suy giam mien dich mac phai 6 ngued (HIV/AIDS). 
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+ Nghi dinh so 90/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 dm Chinh phu quy dinh 
y'' di'eu tri ngh* cac chat dang thuOc ph* bang thuOc thay th"& 
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Mau so 04 



LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
DO rap - Tu. do - Hanh phtic 



Se"): 	/PC 	 ... 2 	ngay 	thcing 	nom 20...... 



BAN TOM TAT BtNH AN 
Dieu tri nghien chat clang thuoc phign bing thaw thay the 



Kinh 	 3  



Ten co sa gibi thieu: 	  
Dia chi: 	 4 



Dien thoai. 	  Email (nett c45): 	  
Gibi thieu cho: 
1. H9 va ten. 	 5  
2. Ngay sinh. 	 6  



3. S6 CMND/hO chiEu/hO khAu/giAy phep lai xe 	 , cap ngay: 	/ 	/  
tai. 	  
4. Dia chi: 	  
5. Thong tin ye tinh hinh dieu tri caa nguei benh: 
- Ngay bit dAu dieu tri: 	/ 	/  
- Lieu dieu tri hien tai: 	mg/nga.y. 
6. 	  



7 



  



8 



Ngay kt.t thitc. 	/ 	/  



    



THU TRUUNG DON VI  
ghi ra.  ho, ten va clang dciu) 



1  Ten ca sa dieu tri hoic ca so quan ly gi&i thieu ngutri benh chuyen tiep dieu tri  
2  Dia danh 
3  Ten ca sa dieu tit ca so quan Iy nai ngutri benh chuyen den 



Ghi r6 dia chi ctia ca sa dieu tri, ca sa quan Iy giai thieu nguai benh chuyen tiep dieu tra  
5  Ghi r6 hy va ten dm ngtrai benh ducic chuyen tiep dieu tri  
6  Ghi ro ngay thong nom sinh cua ngtrai benh duac chuyen tiep dieu tri 



Ghi ro dia chi nai b thtrang tru/nai 6 hien tai cua dm nguai benh trong ho sa clang ky dieu tit trong ho sa quan 
Iy 
8  Tom tit ve qua trInh dieu tri cua ngutri benh va Mang th6ng tin can thiet a ca sa dieu tri, ca sa quan iSr nai 
nguai benh chuyen den co the sir dung de tiep tuc dieu tri cho nguai benh (neu co) 



30 











D. THU TUC HANH CHINH NOP TAI Ca Sei DIEU TRI VA CO SO 
QUAN LY THVC HIEN VIEC DIEU TRI NGHIEN CAC CHAT DANG 
THUOC PHIEN 



1. Chuyen tiep dieu tri nghien chit clang thuoc phien cho ngtr?Yi nghien chit 
Bang thuoc phien dtrelc tr& ve tong dOng tir 	so. guano IS/ 



- Trinh tir thirc hien: 



Bigic 1. Nguoi benh n6p dan chuyen tiep dieu tri nghien chit dang thu6c 
phien bang thu6c thay the theo quy dinh cho nguai dirng dau ca soy quan ly nai 
nguai benh dang diet' tri. 



BtrO.c 2. Ngtreci di'mg diu ca soy quan ly có trach nhiem lip ban tom tat 
benh an theo Mau so 04 quy dinh tai Phu luc ban hanh kern theo Nghi dinh so 
90/2016/ND-CP de cap cho nguai benh khi nguOi benh chuyen di. 



Mr& 3. NguOi benh nhan Ban tom tit benh an tai ca so dieu tri nai nguai 
benh clang dieu 



BirOrc 4. Ngi.rOi dirng diu ca sef dieu tri ngoai tong dong nai nguai benh 
ding ky dieu tri.,  co trach nhiem tiep nhan dieu tri cho ngubi benh. Throng hgp 
khong (long y tiep nhan, phai tra loci bang van ban \TA neu 1.6 VT do. 



- Tiari gian tiep nh4n ho 	va tra ket qua: Cac ngay lam viec trorv, tun tix  
thir 2 den thir 6 (Sang tit 7 gi& 00 cl'An 11 gia 30, chi'u tir 13 gi& 30 den 17 gi& 
00), trix cac ngaylg. 



- Cach thtrc thtrc hien: N6p truc tiep tai ca soy quan ly thuc hien viec dieu tri 
nghien clang thuoc phien bang thuoc thay the. 



- Thanh phan lit so: 



, Ban tom benh an dieu tri nghien chit dang thu6c phien bing thuOc thay 
the theo Mau so 04 quy dinh tai Phu luc ban hanh kern theo Nghi dinh so  
90/2016/ND-CP. 



SO lirgng 	01(b(). 



Thai bun giai guyet: Ngay sau khi nhan dugc h6 sa. 



Doi ttryng thtrc hien: Ca nhan. 



Co.  quan thtrc hien: Ca so.  quan ly thuc hien viec dieu tri nghien dang thuoc 
phien bang thuoc thay the. 



Ket qua thtrc hien: '<hong. 



Le phi: IQOng quy dinh Fe phi. 



- 	



Ten mAu don, mAu khai: 



Mdu s6 04 theo Nghi dinh s6 90/2016/ND-CP: Ban tom tit benh an dieu 
tri nghien chat clang thuoc phien bang thuoc thay the 



- Yeu cau, dieu kien tittle hien thii tuc hanh chinh: Khong. 
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- Can cfr phap 1ST ciia thii tuc hanh chili': 



+ Luat so 64/2006/QH11 ngay 29/6/2006 ve phong, ch6ng nhigm vi rut 
gay ra h(ii chimg suy giam mien dich mac phai & ngutri (HIV/AIDS). 



+ Nghi dinh so 90/2016/ND-CP ngay 01/7/2016 dm Chinh phi" quy dinh 
N4 dieu tri nghien cac ch& dang thu6c phien bang thu6sc thay th6. 



32 











Mau so 04 



LONG HOA XA HO CHU NGHTA VitT NAM 
Doc lap - Tu. do - Hanh phlic 



SO: 	/PC ...
2 	ngay 	thong ... nom 20...... 



BAN TOM TAT BENH AN 
Dieu tri nghien chAt clang thuoc phien bing thaw thay the 



Kinh 	 3 



Ten co sa giai thieu: 	  
Dia chi: 	



4 



Dien thoai. 	  Email (neu co): 	  
Giai thieu cho: 
1. 1-19 va ten- 	  5 



2. Ngay sinh. 	 6 



3. SO CMND/hO chieu/hO khau/giay phep lai xe 	 , cap ngay: 	/ 	/  
tai 	



7  



Ngay ket thuc. 	/ 	/  	 



8 



THU TRVONG DON VI,  
(Kj), ghi ho, ten va clang dciu) 



1 Ten ca sa dieu trj hoac co se, quail ly gibi thieu nguai benh chuyen tiep dieu tri 
2  Dja dank 
3  Ten co so dieu trj, ca sO quan 1y nai ngutri benh chuyen den 



Ghi r6 dia chi cua ca so dieu trj, ca sb guar' ly giai thieu ngutri benh chuyen tiep diet' trj 
5  Ghi r6 hq va ten dm ngirtyi benh duac chuyen tier, diet' trj 
6  Ghi r6 ngay than nem sinh cua ngubi benh ductc chuyen tiep dieu trj 
' Ghi r6 dja chi nai 6 thutmg tridnai b hien tai cua cua ngirtri benh trong ho so clang Icy dieu trj, trong ho so quan 
ly 
8  UM tit ye qua trinh diet' trj cua ngutri benh va nhang thOng tin an thiet de ca sty dieu trj, ca sa quan ly nai 
ngirtri benh chuyen den c6 the sir dung de tiep tic dieu trj cho ngirtri bOh (neu c6) 



4. Dia chi: 	,  
5. Thong tin ye tinh hinh dieu tri dm nguoi benh: 
- N4ay bat dau dieu tri: 	/ 	/  
- Lieu dieu tri hien tai: 	mg/ngay. 
6. 	  
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II. LINH VAC GIAM DINH Y KHOA 



1. Kham GDYK tan dAu dOi 	hoat Ong khang chitin bi phoi 
nhiem veri chAt dOc hoa hoc quy dinh tai Dieu 38 Nghi dinh so 31/2013/ND-
CP ngay 09 thing 4 Warn 2013 cila Chinh phu quy dinh chi tiet, hirerng din  
thi hanh mOt so ditu cua Phap lenh tru dai ngirCri c6 eking volt each ming. 



- Trinh tir Hive hien: 



Buck 1. Ca nhan giri cac giAy ter lien quan den phai nhiem chk dOc h6a 
hoc den Se( LDTBXH de tong hop ho sa gui ve HDGDYK cap tinh (Trung tam 
Gicim dinh Y khoa). 



Bulk 2. Nip ha so tai B6 ph;an tiep nhan va tra ket qua cua Trung tam 
Giam dinh Y khoa (dia chi so 25B Le Loi — Plitcong 4 — Thanh pha rung Tau) 



Buck 3. HOi dang GDYK. cap tinh tiep nh4n 116 sa kham GDYK, neu h6 sa 
kham GDYK khong dung quy dinh tai ThOng to so 20/2016/TTLT-BYT-
BLDTBXH ngay 30/6/2016 thi trong yang 10 ngay lam viec, ke tir khi tiep nhan 
ho sa, HOi dOng GDYK tra lai h8 sa kham GDYK cho SO' LDTBXH tinh kern 
theo van ban neu ro 1S,  do. 



Buck 4. HOi dong GDYK cap tinh phai thuc hien kham giam dinh cho d6i 
tugng trong theri gian khong qua 45 ngay, ke tir ngay,nh4n du ho sa kham 
GDYK; Nguari thuc hien kham GDYK c6 trach nhiem kiem tra, doi chieu ngueri 
den kham giam dinh vbi mot trong cac giay tar cfra ngueri do: Giay chUng minh 
nhan dan hoac Can ctr6c eking dan hoac 146 chieu hoac xac nhan cua Cong an 
xa, phuOng, thi tran nai ding ky h6 khau thuemg tru, c6 dan anh chin dung ciia 
doi tuong chup tren nen tang c5 anh 4 cm x 6 cm each ngay 14p h8 sa khOng 
qua 6 thing, &mg dau giap lai cua C8ng an xa. 



Buck 5. Tra ket qua 



+ 01 ban ve co. quan gi6i thieu; 



+ 01 ban ye So.  Y te; 



+ 01 ban cho doi tixong; 



+ 01 ban hru tra tai ca quan thuong true HOi dtmg Giam dinh Y khoa 
(Trung tam Giam dinh Y khoa). 



8m:iv 6. Ca nhan nh4n ket qua tai BO ph4n tiep nhan va tra ket qua cua 
Trung tam Giam dinh Y khoa (dia chi so 25B Le Lai — Phithng 4 — Thanh pho 
Vimg Tizu). 



- Thai gian tiep nhan ha so• va tra ket qua: Cac ngay lam viec trong tuAn tir 
thir hai den thU sau (Sang tir 7 gier 00 den 11 Oa. 30, chieu tir 13 gio.  30 den 17 
gio. 00), trir cac ngay 



- Cach thirc thirc hien: Nip ha so true tiep hoac qua duerng buu dien tai H6i 
d6ng Giam dinh Y khoa tinh (Trung tam Giam dinh Y khoa). 
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- Thanh phAn hO so.: 



a) Gidy gibi thieu cila Sa LDTBXH theo mau quy dinh tai Phu luc 3 ban 
hanh kern theo Thong tu so 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016, 
do Giam di& hoc Pho Giam doe So. LDTBXH I4 ten va (long cldu, 



b) Co mat trong cac gidy tar sau: 



- Ban torn tat b'enh an diL tri not tru cUa be'nh vien cong lap tir tuy'en huy'en 
tra len theo mau quy dinh tai Phu luc 4 ban hanh kern theo Thong tu so  
20/2016/T'TLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016; 



- Ban torn tat qua trinh, 	, diL tri ngoaitrU 	berth vien cong lap tir tuyen 
huyen trO len ho4c Ban tom tat qua trinh 	tri ngoai trU cua Phong kham Ban 
Bao ve sirc khoe can 1)8 tinh, thanh pho truc thutic Trung uong theo mau quy 
dinh tai Phu luc 5 ban hanh kern theo Thong tu so 20/2016/TILT-BYT-
BLDTBXH ngay 30/6/2016; 



Cac gidy to tren do Thu truong don vi hoc nguoi duqc Uy quye'n Ic-5,  ten, 
clang dau cila don vi va &roc Ser LDTBXH sao va xac nhan. 



c) Rieng d6i v6ri dai Wong mac b'enh quy dinh tai Khoan 10 Dieu 7 Thong 
tu so 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016 chi can c6 giAy toy c6 gia 
tri phap ly duoc xac lap trtroc ngdy 30 thang 4 nam 1975 ghi nhan mac benh 
thu8c nhom bnhe than kinh ngoai bien, &roc So LDTBXH sao va xac 
khong can giay tar quy dinh tai diem b Khoan 1 Dieu 10. 



- So luvng ho so': 01 b8 



- Th?ri han giai quyet: 45 ngay, ke tir ngay nhan duoc ha so hop le. 



- Doi fining thtrc hien thit tic hanh chinh: Ca nhan. 



- Co. quan thkrc hien thii tic hanh chinh: Hai dang Giam dinh y khoa tinh BA. 
Ria — Wing Tau (Trung tam Giam dinh Y khoa). 



- Ket qua thtic hien thti tuc hanh chinh: Bien ban kham giam dinh y khoa. 



- Le, phi: Khong. 



- Ten matt dun, matt khai: 
1. Mau se 01: Gidy 	thiL dm Soy LDTBXH theo mau quy dinh tai Phu 



luc 3 ban hanh kern theo Thong tu so 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngdy 
30/6/2016; 



, 2. Mau se 2: Ban tom tat benh an diL tri not tru 	benh vien cong lap tir 
tuyen huy@i fro. len theo mau quy dinh tai Phu luc 4 ban hanh kern theo Thong tu 
so 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016; 



3.,  Mau so 3: Ban tom tat qua trinh,diL tri ngoai tria 	be'nh vien cong lap 
tir tuyen huyen tar len hoc Ban tom tat qua trinh dieu tri ngoai trU cua Phong 
kham Ban Bao v'e sirc khoe can 1)0 tinh, thanh pho trcrc thuac Trung ucmg theo 
mau quy dinh tai Phu luc 5 ban hanh kern theo Th8ng tu so 20/2016/TTLT-
BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016; 



35 











- Yeu cAu, dieu kien thii tuc hanh chinh: Khong. 



- Can cfr phip 1y ciia thu tuc hanh chinh: 



1. Can dr Phil) lenh sO 26/2005/PL-UBTVQH11 ngay 29 thing 6 nam 
2005 dm I:Jy ban thuang vu QuOc hOi ye viec uu dai ngtrad có cong vai cich 
mang va Philp lenh sO 04/2012/UBTVQH13 ngay 16 thing 7 nam 2012 ciaa Uy 
ban thtrang vu Quoc hOi ye viec sda doi, bo sung mot so diet' cua Phap lenh tru 
dai nguari có cong 	each mang; 



2. Can dr Nghi dinh sO 31/2013/ND-CP ngay 09 thing 4 nam 2013 cda 
Chinh phd quy dinh chi tiet, huong din thi hanh mot sO dieu cua Phap lenh uu  
dai nguari có cong with each mang; 



3. Thong to lien tich sO 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016 
cda BO tnrang BO Y t6 va BO truang BO Lao dOng - Thucrng binh va Xa hOi ye 
Huang din kham giam dinh berth, tit, di clang, di tit có lien quan den phai 
nhiem vOi chit dOc Ma hoc &Si vai ngu&i hoat dOng kiting chien va con de cda 
ho. 
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Phu luc 3 
GIAY GIOI THIEU KHAM GIAM DINH BENH, TAT, DI DANG, DI TAT 



CO LIEN QUAN DEN PHOT NHIEM VOl CHAT DOC HOA HOC 
Ban hanh kern theo Thong to lien tich so 20/2016/17 LT-BYT-BLDTBXH 



ngay 30/6/2016 cfra BO trizemg  BO Y to va  BO trtrang BO Lao  1 :Ong-Thwang binh va Ara hot) 



UBND TINH/THANH PHO... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
SO LAO BONG - THVONG 	 Bac lap - Tkr do - Hanh phric 



BINH VA XA HOI 



SO: 	/GGT-SLDTBXH 	 , ngay... thong... nom....  



GIAY GIOT THIEU 



Kinh 	HOi dog Giam dinh Y khoa 	  



SO LAO BONG - THVONG BINH VA XA HOI TINH/THANH PHO 
Tran trong giOi thieu: Ong (Ba) 	  GiOi tinh: Nam o NO' o 
Sinh ngay 	than 	nom 	; Dien thoai lien lac. 	  
Cho el hien tai. 	  
GiAy CMND/HO chieu/GiAy khai sinh so (1). 	Ngay ..../ ..../ Nai 
Ong (Ba) 	 hien dang Inrong ch6 do  
Thuang binh/Nguoi huong chinh sach nhu Thuang binh/ Benh Binh/ NguOi khuy6t tat 
...(1) 	  
Ty le thucmg tat/benh tat.  s  
Ductc 	thieu den HOi dong Giam dinh Y khoa 	  
de kham giam dinh benh, tat, di dang, di tat (2) 	  



co lien quan den phai nhiem vai chit &X Ma hoc. 



Cac giAy to kern theo, gam co: 	 GIAM DOC 
1 	(Ky, ghi r5 179 va ten va dong cau) 
2 	  
3 	  
4 	  
5 	  
6 	  



Ghi chit: GiCzy gieri thieu có gid tri trong yang ba thong ke to ngay 19", Gidy gieri thieu. 
(1) Gidy Khai sinh chi clizng cho cloi tuvng dwai 14 tuoi. 
(2) Ghi r5 chef dO chinh sach dal twang dang htrang (nEu c6).NEu khong clang 



htremg chef dO thi ghi "Khong" 
(3) Ghi re3 ten benh, tat, di clang, di tat quy dinh tai Dieu 2 rn ,va Phu luc so 2 ke 



theo Thong to nay thy theo cloi twang kham giam dinh va ghi r5 tong hop 0') le % TTCT 
(neu co) 
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Phu lue 4 



BAN TOM TAT BENH AN DIEU TM BENH, TAT, DI DANG, DI TAT 
CO LIEN QUAN DEN PHOI NHIEM VOI CHAT DQC HOA HQC 



Ban hirnh kern theo Thong tri lien tich so: 20/2016/77'LT-BYT-BLDTBXH 
nga y 30/6/2016 cria BO tricOng BO Y to va BO truerng BO Lao clOng-Thrtang binh va Xii hOi) 



CCM QUAN CHU QUAN 
TEN DON VI 



CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
DO lap - Tu. do - Hanh phtic 



   



      



BAN TOM TAT BENH AN DIEU TRI NQI TRU 
I. HANH CHINH: 
Ong (13a) 	  Giai tinh: Nam o Nu o 
Sinh ngay 	thing 	nam 	 
Cho y hien tai• 	  
GiAy CMND/ Hp chiL/Gi'ay khai sinh so (1)•   Ngay. ../ 	/ 	 
Nor cap: 	  
II. TOM TAT BENH AN DIEU TRI: 
1. LST do vac) view 	  



2. Qua trinh benh 15,  va clan bien lam sang: 	  



3.T6m tit kham lam sang ve ket qua can lam sang e6 gia tri chin down: 	 



4. Chin doan khi ra vien: 
- Benh chinh: 	  
- Berth kern theo (n14 co): 	  
5. Phu•o'ng phap dieu tri: 	  
6. Hu.6.ng dieu trj tiep theo: 	  



ngay... thong... 
Thu trtrOmg dun vi 



(lc), ghi r5 ho va ten va clung d'i4u) 



(1) Giciy Khai sinh chi dung cho cldi twang dual 14 tuai. 
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Phu lye 5 
BAN TOM TAT QUA TRINH DIEU TRI NGOAI TRU BENH, TAT, DI DANG, 



DI TAT CO LIEN QUAN DEN PHUI NHIEM VdI  CHAT DOC HOA HQC 
Ban hanh kern theo Thong to lien Lich so 20/2016/17 LT-BY7'-BLDTBXII 



ngay 30/6/2016  clic: Bo truerng BO Y to va BO truing BO Lao Bong-Thttcmg binh va Xa has) 



CO QUAN CHU QUAN LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
TEN DON VI 	 Dec lap - Tu do - Hanh phtic 



BAN TOM TAT QUA TRINH DIEU TRI NGOAI TRU 



I. HANH CHINH: 
Ong (Ba) 	  Giai tinh: Nam ❑ Nu ❑ 



Sinh ngdy 	thing 	nam 	 
Cho hien tai 	- 
Giay CMND/ HO chi'eu/Gi'dy khai sinh so (1) 	  Ngdy. ./ ....../ 	 
Nai cap: 	  
II. TOM TAT QUA TRINH DIEU TRI: 
1. Qua trinh Ala dien bien cila benh/tat/di dang/di tat: 	  



2.T6m tit ket qua kham lam sang va can lam sang c6 gia tri chin doan: 	 



3. Chin dofin: 
- Benh/tat/di clang/di tat: 



- Benh kern theo (ni'u co): 	  
4. Phtrcrng phap dieu tri• 	 



ngay... thong... 
Thu trtr&ng dcrnvi 



(Kj/, ghi rei ho va ten va dOng eau) 



(1) Gidy Khai sinh chi Xing cho doi twang du& 14 tudi. 
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2. Kham GDYK Ian dlu dOi veri con de ciia ngtroi hoat &Ong khang chitin bi 
phoi nhiem voti chAt dOc hoa hoc quy dinh tai Dieu 38 Nghi dinh so 
31/2013/ND-CP ngay 09 thing 4 n'am 2013 clia Chinh phu quy dinh chi tiet, 
htr&ng din thi hanh mOt so dieu cua Philp l'enh uru dai nguiri có cong \red 
cach ming. 



- Trinh tir thirc hien: 



Btrerc 1. Ca nhan giri, cac giay to. lien quan den phcri nhi8m chat dOc hoa 
hoc den Si LDTBXH de tong hop ho so. giri ve HDGDYK cap tinh (Trung tam 
Giam dinh Y khoa). 



Bulk 2. NOp ho so. tai BO phan tiep nhan va tra ket qua cfm Trung tam 
Giam dinh Y khoa (dia chi so 25B Le Lai — PhicOng 4 — Thanh pho Vling Tau). 



Btro.c 3. HOi dOng GDYK cap tinh tiep nhan hO so kham GDYK, neu hO so 
kham GDYK. khOng dimg quy dinh tai Thong to so 20/2016/TTLT-BYT-
BLDTBXH ngay 30/6/2016 thi trong yang 10 ngay lam viec, ke tir khi tiep nhan 
hO scr, Hoi dOng GDYK tra lai hO so kham GDYK cho SO'. LDTBXH tinh kern 
theo van ban neu ri517 do. 



Buck 4. HOi dOng GDYK cap tinh phai thuc hien kham giam dinh cho dOi 
tuong trong thOi gian Ichong qua 45 ngay, ke to ngay nhan du ho so kham 
GDYK; Ngubi thuc hien kham GDYK có trach nhiem kiem tra, doi chieu nguoi 
den kham giam dinh vori mot trong cac giay to cua ngueri do: Giay chimg minh 
nhan dan hoac Can cuac cong dan hoac HO chieu hoac xac nhan cua Cong an 
xa, phuOng, thi trdn nai 'Tang lc)",  hO khdu thuOng tru, có dan anh chin dung dm 
doi Wong chup tren nen tang co anh 4 cm x 6 cm cach ngay lap ho so Ichang 
qua 6 thing, dong dau giap lai cua COng an xa. 



Bulk 5. Tra ket qua 



+ 01 ban ve co quan giori thieu; 



+ 01 ban ve Ser Y te; 



+ 01 ban cho doi tucmg; 



+ 01 ban ltru tnz tai co quan thuerng truc HOi dOng Giam dinh Y khoa 
(Trung tam Gicim dinh Y khoa). 



Bulk 6. Ca nhan nhan ket qua tai BO phan tiep nhan va tra ket qua dm 
Trung tam Giam dinh Y khoa (dia chi so 25B Le Lai — Phicemg 4 — Thanh pho 
rang Tau). 



- Thai gian tiep nhan ha' so va tra ket qua: Cac ngay lam viec trong tudn tir  
thd hai den thir sau (Sang to 7 gitr 00 den 11 giO. 30, chieu tir 13 gitr 30 den 17 
gier 00), tth cac ngay lg. 



- Cach thirc thirc hien: NOp ho so trurc tiep holac qua dueng btru dien tai Hoi  
dOng Giam dinh Y khoa tinh (Trung tam Giam dinh Y khoa). 
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- Thinh phan hO 



a) Giay giai thieu cua So LDTBXH theo mau quy dinh tai Phu luc 3 ban 
hanh kern theo Thong tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016, do 
Giam d6c hoAc PhO Giant dOc So LDTBXH 14 ten va &mg dau; 



b) Co mot trong cac gidy to sau: 



- Ban torn tat benh an dieu tri not trU cua berth vien cong lap to tuyen 
huyen trer len theo mau quy dinh tai Phu luc 4 ban hanh kern theo Thong tu 
20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016 dOi voi dOi tugng da dugc 
kharn benh, chila berth ye cac di dang, di tat co trong Phu luc 2 ban hanh kern 
theo Thong tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016; 



- Ban torn tat qua trinh dieu tri ngoai tr.(' dm berth vien ding lap tir tuyen 
huyen troy len theo mau quy dinh tai Phu luc 5 ban hanh kern theo Thong tu 
20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016 dOi voi dOi tugng da dugc 
lcham benh, chtia benh ve cac di dang, di tat có trong Phu luc 2 ban hanh kern 
theo Thong tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBX.H ngay 30/6/2016; 



- Giay xac nhan di dang, di tat bam sink cua cac co so y to cong lap tir 
tuyen xa, phuong, thi tan tra len theo mau quy dinh tai Phu luc 6 ban hanh kern 
theo Thong tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016 dOi 	dai 
twig chua lcham berth, chita benh ye cac di dang, di tat có trong Phu luc 2 ban 
hanh kern theo Thong tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016. 



Cac giay ta• ten do Thu truerng don vi hoc ngtroi dugc uy quyen 14 ten, 
&rig dau dm don vi va dugc So. LDTBXH sao va xac nhan. 



- Si) luvng ho so': 011)0 



- Thai han giii quyet: 45 ngay, ice tir ngay nhan dugc 116 so hop le. 



- Doi tiro•ng thwc hien thil tuc hanh chinh: Ca nhan. 



- 	quan thirc hien thii tuc hanh chinh: HOi dong Giam dinh y khoa tinh BA 
Ria — Wing Tau (Trung tam Giam dinh Y khoa). 



- lat qui thkrc hien thii tuc hanh chinh: Bien ban kham giarn dinh y khoa. 



- Phi giam dinh y khoa: Khong. 



- Ten man dun, mail for khai: 



1. Mau so 1. Giay giad thieu cua So LDTBXH theo mau quy dinh tai Phu 
luc 3 ban hanh kern theo Th6ng to 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 
30/6/2016, do Giam dOc hoAc Pito Giant d6c So LDTBXH 14 ten va dong dau; 



, 2. Mau 	2. Ban torn tat benh 	dieu tri not trit 	benh vien cong lAp tir 
tuyen huyen tra len theo mau quy dinh tai Phu luc 4 ban hanh kern theo Thong 
to 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016 dOi v&i dOi tugng da dugc 
lcham benh, chfra benh ye cac di dang, di tat có trong Phu lye 2 ban hanh kern 
theo Thong tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016; 
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3. Mau so 3. Ban tom tat qua trinh dieu tri ngoai trir cria benh vien cong 
lap tir tuyen huyen troy len theo mAu quy dinh tai Phu luc 5 ban hanh kern theo 
Thong tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016 doi v6i d6i tiro-11g da 
dirge kham benh, chira benh ve cac di dang, di tat co trong Phu luc 2 ban hanh 
kern theo ThOng tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016; 



4. Mau so 4. Gidy xac nhan di dang, di tat bdm sinh cfra cac co so y to cong 
lap tir tuyen xa, phuOng, thi tran troy len theo mau quy dinh tai Phu luc 6 ban 
hanh kern theo Thong tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016 doi 
voi doi tuorng chua kham benh, china benh ye cac di dang, di tat co trong Phu luc 
2 ban hanh kern theo Thong tu 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 
30/6/2016. 



- Yeu cAu, dieu kien thu tuc hanh chinh: Khong. 
- Can ca. phi') 1ST ciia thu tuc hanh chinh: 



1. Can cu Phap lenh s6' 26/2005/PL-UBTVQH11 ngay 29 thang 6 ram 
2005 dm Uy ban thuang vu QuL hozii ye viec uu dai nguoi c6 cong 	cach 
mang va Phap lenh so 04/2012/UBTVQH13 ngay 16 thang 7 ram 2012 cfra Uy 
ban thuong vu Quoc h6i ve viec sira doi, be) sung mot so dieu cira Phap lenh uu 
dai ngubi c6 cong vOi cach mang; 



2. Can cu Nghi dinh so 31/2013/ND-CP ngay 09 thang 4 nam 2013 dm 
Chinh phir quy dinh chi tiet, huang dan thi hanh mot so dieu cua Phap lenh uu 



ngueri co cong yen cach mang; 



3. Thong tu lien tich so 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngay 30/6/2016 
cfraB6 truOng B6 Y to va Bo tnrong B6 Lao Ong - Thuong binh va Xa h6i ye 
Huemg dan kham giam dinh benh, tat, di dang, di tat c6 lien quan den phoi 
nhiem vOi chat d6c hoa hoc doi voi nguOi hoat d6ng khang chien va con de cila 
ho. 
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Phu hjic 3 
MAY GI07 THIEU KHAM GIAM DINH BENH, TAT, DI DANG, DI TAT 



CO LIEN QUAN DEN PHOI NHIEM VOI CHAT DOC HOA HOC 
Ban hanh kern theo Thong to lien tich s 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH 



ngay 30/6/2016 cza BO truing BO Y to va BO truang B(5 Lao ding-Thtrang binh vet Xa hot) 



UBND TINH/THANH PHO... CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
SO LAO KING - THUONG 	 DO lap - Ti. do - Hanh phtic 



BINH VA XA.  HOI  



SO: 	/GGT-SLDTBXH , ngay... thong... nom.... 



GIAY GIOI THIEU 



Kinh 	HOi ding Giam dinh Y khoa 	 



SO LAO BONG - THVONG BINH VA XA HOI TiNH/THANH PHO 
Trail trong giai thieu: Ong (Ba) 	  Gi6i tinh: Nam o Nu o 
Sinh ngay 	thong 	nom 	; Dien thoai lien lac. 	  
Cho a hien tai. 	  
GiAy CMND/HO chieu/GiAy khai sinh so (1). 	Ngay..../ ..../ 	Nai cap:... 
Ong (Ba) 	 hien Bang huong the dO 
Thucrng binh/Ngtr?yi huong chinh sach nhu Thuang binh/ Benh Binh/ Ngu6i khuyet tat 
...(1) 	  
TS,  le thucmg tat/benh tat. 	 
Ducic giai thieu den HOi dong Giam dinh Y khoa 	  
de kham giam dinh benh, tat, di clang, di tat (2) 	  



c6 lien quan den phai nhie'm vai chit dOc h6a hoc. 



Cac giAy t6 kern theo, gOm co: 	 GIAM DOC 
1 	(Ky, ghi r6 ho va ten va cling clefu) 
2 	  
3 	  
4 	  
5 	  
6 	  



Ghi cha: Gay giai thieu co gia tri trong vong ba thcing ke tic ngay ky Glary giai thieu. 
(4) Gidy Khai sinh chi Xing cho doi tuvng du.61 14 tuoi. 
(5) Ghi r5 the clO chinh sach doi tu9ng clang hiding (neu co).Niu khong clang 



hiding the dO thi ghi "Khong" 
(6) Ghi ri5 ten benh, tat, di clang, di tat guy clink tai Dieu 2 ,va Phu luc so 2 kern 



theo Thong to nay tiny theo cloi tu.cmg kharn giam dinh va ghi rd tong hop ty le % TTCT 
(neu co) 
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Phu lye 4 



BAN TOM TAT BENH AN DIEU TRI BENH, TAT, DI DANG, DI TAT 
CO LIEN QUAN DEN PHOI NHIEM VOI CHAT DOC HOA HQC 



Ban hanh kem theo Thong to lien tich so: 20/2016/7TLT-BYT-BLDTBXH 
ngig 30/6/2016 deo BO truing BO Y to Vet BO truemg BO Lao clOng-Thromg binh va hOi) 



CO QUAN CHU QUAN 
TEN DON VI 



CONG HOA XA.  HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dec 14p - Tu. do - Hanh pink 



   



      



BAN TOM TAT BENH 
I. HANH CHINH: 
Ong (13a) 	  
Sinh ngay 	thang 	nam 	 
Ch7O i hien tai. 	  
Giay CMND/ H6 chiL/ GiAy khai sinh so 
Nth cap: 	  
II. TOM TAT BENH AN DIEU TRI: 
I. LS,  do vao vien: 	  



AN DIEU TRI NQI TRU  



Giai tinh: Nam o 	o 



(1). 	 Ngay 	/ 	 



2. Qua trinh benh ly va dien bien lam sang: 	  



3.Tom tit khim lam sang vi ket qui On lam sang do gia tri chin doin• 	 



4. Chin doin khi ra vien: 
- Berth chinh: 	  
- Benh kern theo (niu co): 	  
5. Phtrang phip dieu tri. 
6. Ilirerng dieu tri tiep theo: 	  



thang... nam... 
Thii trirerng icon vi 



(Kj), ghi r5 ho va ten vet clang clju) 



(2) Giay Khai sinh chi dung cho dai twong dried 14 tuai. 
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Phu luc 5 
BAN TOM TAT QUA TRINH DIEU TRI NGOAI TRU RtNH, TAT, DI DANG, 



DI TAT CO LIEN QUAN DEN PHO1 NHIEM V6I CHAT DOC HOA HQC 
Ban hanh kern theo Thong to lien tich so: 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH 



ngay 30/6/2016 cf4a BO truing BO Y to va BO trizong BO Lao clOng-Thilcmg binh va Xa hOi) 



CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA-  HOI CHU NGHIA VIVI' NAM 
TEN DON VI 	 DOc lOp - Tkr do - Hunh phfic 



BAN TOM TAT QUA TRINH DIEU TRI NGOAI TRU 



I. HANH CHINH: 
Ong (Ba) 	  Giai tinh: Nam o Nit o 
Sinh ngay 	thing 	nam 	 
Ch76 h hien tai. 	  
Giay CMND/ Ho chiL/Giay khai sinh so (1) 	  Ngdy 	./ ....../ 	 
Nai cap: 	  
II. TOM TAT QUA TRINH DIEU TRI: 
1. Qua trinh va dien hien cua benh/tOt/di dang/di tot: 	  



2.Tom tat ket qua kham lam sang va On lam sang có gia tri chin doan• 



3. Chin dofin: 
- B'nh/tOt/di dang/di tat: 	  



- Benh kern theo (n feu co): 	  
4. Phircrng phap then tri• 



ngay... thong... Warn_ 
Thu trurerng do.nvi 



(Ky, ghi 1-5 ho va ten va clang de:1u) 



(2) Gay Khai sinh chi (King cho doi tu-ong duoi 14 tu"di. 
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Phi) luc 6 
GIAY XAC NHAN DI DANG, DI TAT BAM SINH 



Ban hanh kem theo Thong to lien tich so: 20/2016/7TLT-BYT-BLDTBXH 
ngay 30/6/2016 ctia BO truing  BO Y to va BO truing BO Lao clOng-Thuang binh va X i h5i) 



CO QUAN CHO QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VitT NAM 
DON  VI...(1) 	 Dew lap - Tu. do - H#nh phfic 



...../GXN-... 	 ................., ngay 	thing 	nam 



GIAY XAC NHAN 
BI DI TAT, DI DANG BAM SINH 



Ong (ba): 	  Giai tinh: o Nam ❑ Nit 
Sinh ngay 	thing 	 num 	  
Giay CMND/HO chieu/Gicry khai sinh so (2): 	 . Ngay ./. ./ 	 
Novi cap: 	 
ChO' a hien tai: 	  
Bi di tat, di dang barn sinh.  (3) 	  



THU TRIrtiNG DON VI 
ghi r5 ho viz ten va clung cau) 



(1) Ghi ten ca say to dip gay xcic nhan 
(2) Gicry Khai sinh chi cliing cho tre dual 14 tuoi. 
(3) Ghi cu the ten di clang, di tat barn sinh kern theo vao Giay xcic nhan nay viz danh 
dau (X) yew o twang zing trong Danh muc di clang, di tat born sinh dual clay. 



STT Danh muc eae di dung, di tat barn sinh Dinh dau (X) 
vao II to 	timg 



Cac di Ong, di Cat beim sinh 6.scl nao va Ot sting 
1 Thai vo so (Anecephaly) 



2 Thoat vi no tit)/ (encephalomyelocele), thoat vi nao - 
manuao (encephalocele - menigocele)  
Tat dau nho (Mycroencephaly) 3 



4 Tat nao iing thily bam sinh (hydrocephaly): 



5 Thieu/khong phut trien mOt phan nao (Absence Agenesis 
a part of brain) 



6 Tat nth dot song /Tat gai song the dui (Spina bifida) 
7 HOi chirnglArnold-Chiari (Arnold-Chiari Syndrom) 



8 



Di 	tat barn 	sinh nao 	khong dac hieu 	(Congenital 
malfomation of brain, unspecified) gay mot trong cac tinh 
trong sau: 
- F70. Chaco phut trien tam than nhe. 
- F71. Chum phut trien tarn than vira. 
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STT Danh muc cac di clang, di tat ham sinh Dinh &in (X) 
vac, a ttrcrng iing 



- F72. Cham phat trien tam than Ong 
- F73. Cham phat tri6n tam than tram trong 



II. Cac di clang, di tat barn sinh a mat 
9 Kh6ng c6 mi mit (Ablepharon) 
10 Tat khuyet‘mi mit (Coloboma of eyelid) 



11 Tat nhan cau be (Microphthalmos) 
12 Khong c6 nhan eau (Anophthalmus) 
13 Tat khong c6 mong mit 



III. Cac di clang, di tat barn sinh 6. tai 



14 Di 	tat 	thieu 	tai 	ngoai 	bam 	sinh 	- 	Tat 	khong 	tai 
(Congenital absence of (ear) auricle) 



15 
ThiL, teo hoac chit hep barn sinh iSng tai ngoai 
(Congenital absence, atresia and stricture of auditory 
canal (external) 



16 



Di tat thira 6.  vanh tai (bien dang vanh tai - Accessory 
auricle): 
- Ga binh tai Ow (Accessory tragus) 
- Tat thira tai (Polyotia) 
- Thit thira trade tai (Preauricular appendage or tag) 
- Thira: tai; dai tai (Supernumerary: ear, lobule) 



17 Di tat tai be (Di tat tai nhO - Microtia) 
IV. Cac di clang, di tat balm sinh 6. ham mieng , 



18 Tat sift mai kern hoac khong kern nut khau cai (Sin mai 
ha ham) 



V. Cac di clang, di tat beim sinh a chi 
19 Tat da ngon (Polydactyly) 
20  Tat dinh n,g6n (Syndact'ly) 
21 Cac khuyet tat hoac thieu but dm chi tren 



22 
- Ban tay veo bam sinh (Clubhand congenital) 
- Ban tay veo xucmg qua' (Radial clubhand) 



23 
Cac khuye't tat ho4c thieu hut dm chi duai 	(Reduction 
defects of lower limb) 



24 Ban chart veo (Clubfoot)ban chan veo 
25 Tat khOng c6 chi (Phocomelia) 
26 Khuyet tat gi6ng hai du, (Phocomelia) 
27 Loan san sun tUng dam nho (Chondrodysplasia punctata) 



28 
L6i xtrcmg bam sinh nhieu mai (Other specified 
osteochondrodysplasias): , 



VI. Cac di clang, di tat barn sinh ve bat thuang nhiem sac the 
29 HOi chirng Down (Down syndrome) (Tam bOi th6 21) 



30 
HOi chUng Edwards va hOi chUng Patau (Edwards 
syndrome and Patau syndrome) (Tam bOi the 18) 



VII. Tat song thai dinh nhau 
31 I Sinh doi dinh nhau (conjoined twins 
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